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Định nghĩa thuật ngữ 
 

Hỗ trợ Là sự hỗ trợ bổ sung được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng  bởi 
Dự án (NBAH)- người đang bị mất đi tài sản (đặc biệt là tư liệu sản 
xuất), thu nhập, việc làm hoặc các nguồn sống - để bổ sung cho việc chi 
trả bồi thường đối với tài sản để đạt được ở mức tối thiểu là phục hồi 
đầy đủ các tiêu chuẩn sống và chất lượng cuộc sống. 

Kế hoạch đền 
bù, hỗ trợ và 
tái định cư 

Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được triển khai từ các kết quả của 
Kế hoạch hành động Tái định cư, khảo sát đo đạc chi tiết, và bất kỳ 
cuộc điều tra tại hiện trường khác được tiến hành sau khi Ủy ban nhân 
dân Hải Phòng thông báo thu hồi đất. Chính sách và điều kiện của kế 
hoạch đền bù, hỗ trợ và tái định cư có nguồn gốc từ Kế hoạch hành 
động Tái định cư, một trong những tài liệu ban đầu để chấp thuận chính 
sách đầu tư và quyết định đầu tư dự án và cũng như một phần cập nhật 
của nghiên cứu tính khả thi trong nước. Kế hoạch đền bù, hỗ trợ và tái 
định cư sẽ được nộp cho JICA để khẳng định sự tuân thủ đối với Kế 
hoạch hành động Tái định cư. 

Ngày khóa sổ Người bị di dời / người bị ảnh hưởng bởi Dự án (NBAH) và các cộng 
đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ cho mỗi thành 
phần dự án tại cuộc họp tham vấn cộng đồng. Bất kỳ người nào di 
chuyển bất hợp pháp vào khu vực dự án sau ngày đó sẽ không được bồi 
thường và hỗ trợ theo dự án. Đều kiện bồi thường và hỗ trợ hợp pháp 
cho mỗi tài sản được xác định bằng khảo sát đo đạc chi tiết và khảo sát 
hiện trường liên quan khác sau khi có thông báo thu hồi đất. 

Khảo sát đo 
đạc chi tiết 

Việc hoàn thiện và / hoặc xác nhận các kết quả của việc kiểm kê tài sản 
thiệt hại (IOL), mức độ nghiêm trọng của các tác động, và danh sách 
các hộ BAH thực hiện trước đây trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch tái 
định cư chính thức. 

Hợp lệ / 
Quyền lợi 

Phạm vi của bồi thường, hỗ trợ và đánh giá các biện pháp bao gồm hỗ 
trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thu nhập, tái định cư và 
hỗ trợ tái định cư đến người BAH để khôi phục lại cơ sở kinh tế và xã 
hội của họ tùy thuộc vào loại và mức độ thiệt hại của họ. 

Phục hồi sinh 
kế 

Phục hồi sinh kế đề cập đến việc đền bù cho người bị ảnh hưởng, là 
những người bị mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế, để khôi 
phục thu nhập và mức sống của họ bằng với mức trước khi bị di dời. 

Kiểm kê thiệt 
hại 

Quá trình kiểm đếm, vị trí, đo đạc và xác định các chi phí thay thế của 
tất cả các tài sản cố định sẽ được phục hồi hay các tác động bất lợi bởi, 



 
 

 

hoặc do các dự án. Chúng bao gồm, (không giới hạn hoặc ở trong một 
danh sách đầy đủ) đất sử dụng để ở, kinh doanh, nông nghiệp, ao hồ, 
nhà ở, quầy hàng và cửa hàng; các cấu trúc khác như hàng rào, ngôi mộ 
và giếng; cây có giá trị thương mại; và các nguồn thu nhập và sinh kế. 
Nó cũng bao gồm việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của các tác động 
ảnh hưởng đến đất đai, bất động sản, tài sản sinh kế và khả năng sản 
xuất của người bị ảnh hưởng. 

Chi phí thay 
thế 

Là một phương pháp xác định giá trị tài sản (bao gồm cả đất đai, nhà ở, 
khả năng tiếp cận với các dịch vụ, công trình, cây trồng, vv), giúp xác 
định số tiền bồi thường đủ để thay thế tài sản bị mất, bao gồm chi phí 
giao dịch, trong đó có thể bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển, lao 
động. Liên quan đến đất đai và công trình, "Chi phí thay thế" được định 
nghĩa như sau: Đối với đất nông nghiệp, là giá trị thị trường của đất có 
khả năng sản xuất tương đương hoặc sử dụng nằm trong các vùng lân 
cận của đất bị ảnh hưởng, cộng với các chi phí chuẩn bị đất để mức 
tương tự như của khu đất bị ảnh hưởng, cộng với các chi phí đăng ký và 
thuế chuyển nhượng. Đối với đất ở các khu vực đô thị, đó là giá trị tiền 
chuyển nhượng của đất bằng nhau về kích thước và giá trị sử dụng, với 
các cơ sở hạ tầng công cộng và dịch vụ tương tự hoặc cải thiện hơn nằm 
trong vùng lân cận của đất bị ảnh hưởng, cộng với các chi phí đăng ký 
và thuế chuyển nhượng . Đối với nhà ở và các công trình khác, nó là giá 
thị trường của vật liệu để xây dựng một cấu trúc thay thế với diện tích 
và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn so với những cấu trúc bị ảnh 
hưởng, hoặc để sửa chữa một cấu trúc bị ảnh hưởng một phần, cộng với 
chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng tới các công trường xây dựng, 
cộng với chi phí nhân công và chi phí của nhà thầu, cộng với các chi phí 
đăng ký và thuế chuyển nhượng. Trong việc xác định chi phí thay thế, 
khấu hao tài sản và giá trị vật tư cứu hộ không được đưa vào dự toán, và 
cũng không khấu trừ giá trị của lợi ích xuất phát từ dự án khi định giá 
của một tài sản bị ảnh hưởng. 

Tái định cư Kế hoạch hành động Tái định cư, theo Hướng dẫn xem xét về môi 
trường và Xã hội của JICA và Chính sách hoạt động của Ngân hàng 
Word về Tái định cư không tự nguyện (OP 4.12), bao gồm việc lấy đất 
không tự nguyện mà kết quả là (i) di dời hoặc mất chỗ ở, (ii) mất tài sản 
hoặc quyền sử dụng các tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập, 
phương tiện sinh kế, có hoặc không có người bị ảnh hưởng phải di 
chuyển đến một vị trí khác. 



 
 

 

Nhóm dễ bị 
tổn thương 
và các những 
người chịu 
rủi ro 

Những người phải chịu đựng sự bất bình đẳng từ tác động tiêu cực của 
dự án và / hoặc ít có khả năng được hưởng các lợi ích và đền bù của dự 
án, bao gồm phục hồi sinh kế và tài sản bồi thường, khi so sánh với các 
phần còn lại của người BAH. Những người dễ bị tổn thương bao gồm 
phân biệt bởi giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tâm 
thần, bất lợi về kinh tế hay địa vị xã hội, có thể bị ảnh hưởng nặng nề do 
kinh tế hoặc di dời vật chất hơn những người khác và những người có 
thể có nhiều hạn chế hơn so với phần lớn dân cư nói chung trong khả 
năng yêu cầu bồi thường hoặc tận dụng sự hỗ trợ tái định cư và lợi ích 
phát triển có liên quan. Người dễ bị tổn thương có thể là cả một nhóm 
(như một cộng đồng dân tộc thiểu số), hoặc hộ gia đình cá nhân (hộ). 
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TÓM TẮT 

Bối cảnh Dự án: 

Dựa trên “Điều chỉnh Quy hoạc tổng thể xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 
và tầm nhìn đến năm 2050, tháng 9 năm 2009", Thành phố Hải Phòng có kế hoạch tái 
phát triển khu vực thành phố hiện có và phát triển các khu dân cư mới, các cụm công 
nghiệp ở phía bắc sông Cấm. Do các kế hoạch phát triển có quy mô lớn, tình trạng tắc 
nghẽn giao thông nghiêm trọng trong thành phố dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần. 
Hiện nay có hai cây cầu bắc qua sông Cấm, tuy nhiên những cây cầu này có khả năng 
sẽ không đủ năng lực để đối phó với sự gia tăng lưu lượng xe trong tương lai. Cải thiện 
các đường vành đai và xây dựng cơ sở hạ tầng mới vượt qua sông Cấm là giải pháp 
khả thi cho vấn đề này. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã tiến 
hành nghiên cứu khả thi sơ bộ về Dự án ĐTXD đường trục chính đô thị Hải Phòng, tại 
thành phố Hải Phòng, Việt Nam, và nộp báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải 
Phòng (UNBD TP Hải Phòng) vào tháng 02 năm 2014. UBND TP Hải Phòng xem xét 
báo cáo và tham khảo ý kiến với các tổ chức ODA Việt Nam để đề nghị hỗ trợ chuẩn 
bị khảo sát cho JICA để được vay vốn cho dự án. 

Phạm vi thu hồi đất và tái định cư: 

Một trong ba (3) thành phần của Dự án ĐTXD đường trục chính đô thị Hải Phòng, Dự 
án xây dựng cầu Vũ Yên (sau đây gọi tắt là Dự án) gây ra việc thu hồi đất và tái định 
cư tại quận Hải An thuộc thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích thu hồi đất được ước 
tính khoảng 7,3 ha, trong đó có 3,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 2,6 ha diện tích 
đất kinh doanh, và 0,9 ha diện tích đất công cộng.  

Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động: 

Trong quá trình chuẩn bị dự án, các cuộc họp tham vấn cộng đồng với các bên liên 
quan đã được thực hiện. Dựa vào ý kiến từ sự tham gia của cộng đồng, đã có một số 
điều chỉnh trong thiết kế để giảm thiểu các tác động của việc thu hồi đất để tránh và 
giảm thiểu một số đoạn đi qua các điểm văn hoá, khu dân cư. 

Khung pháp lý và quyền lợi: 

Khung chính sách bồi thường đã được chuẩn bị dựa trên các chính sách và quy định 
hiện hành của Chính phủ Việt Nam và JICA. Mục tiêu tổng thể của chính sách tái định 
cư là để đảm bảo rằng tất cả những tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được đền bù bằng 
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chi phí thay thế. Ngoài ra, các khoản hỗ trợ đặc biệt sẽ được cung cấp cho các hộ gia 
đình bị ảnh hưởng nặng nề, các hộ gia đình phải di dời, các hộ gia đình mất thu nhập 
và các nhóm dễ bị tổn thương để họ có thể phục hồi thu nhập và điều kiện sống tối 
thiểu bằng hoặc cao hơn so với mức trước khi thực hiện dự án. 

Tham vấn và công bố thông tin: 

Phổ biến thông tin cho người bị ảnh hưởng và các cơ quan liên quan là một phần quan 
trọng trong việc chuẩn bị và thực hiện dự án. Trong việc xác định dự án và chuẩn bị, 
việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng lần đầu được tiến hành vào tháng 05 
năm 2015 với sự tham gia của đại diện của các tổ chức xã hội và chính trị ở các 
phường / xã, các bên liên quan và cộng đồng của những người bị ảnh hưởng. Thông tin 
phản hồi và ý kiến của người dân bị ảnh hưởng cũng như các bên liên quan được sử 
dụng làm thông tin đầu vào cho việc xây dựng Kế hoạch hành động tái định cư này.  

Cơ chế giải quyết khiếu nại: 

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ khía cạnh của dự án sẽ được giải quyết thông qua đàm 
phán để đạt được sự đồng thuận của cả hai bên. Trong trường hợp khiếu nại, các hộ gia 
đình bị ảnh hưởng sẽ được miễn toàn bộ phí. Cơ chế bốn bước để giải quyết khiếu nại 
được thành lập và tiến hành với Bước đầu tiên tại Uỷ ban nhân dân xã và bước cuối 
cùng là tại Tòa án. Ban Quản lý dự án xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng sẽ phối 
hợp với Ủy ban nhân dân Quận/Huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất để tham gia và 
tham mưu các giải pháp, giải đáp các khiếu nại.  

Khảo sát giá thay thế: 

Khảo sát giá thay thế đã được tiến hành (i) trong quá trình chuẩn Kế hoạch hành động 
Tái định cư để xác định tổng chi phí dự kiến cho việc thực hiện tái định cư; và (ii) sẽ 
được tiến hành tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động 
Tái định cư khi có biến động trên thị trường. 

Kinh phí: 

Ước tính tổng chi phí cho thu hồi đất và tái định cư của Dự án là 138.609.691.000VND 
(6.229.649 USD, với tỷ giá 1USD=22.250VND). 

Giám sát và báo cáo: 

Hoạt động tái định cư sẽ được giám sát và đánh giá để đảm bảo sự phù hợp với các 
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hoạt động đã nêu trong Kế hoạch hành động Tái định cư bởi cả cơ quan giám sát nội 
bộ và cơ quan giám sát độc lập bên ngoài. Các hoạt động giám sát sẽ xác định tiến độ 
thực tế của dự án, khả năng thành công của Dự án, những khó khăn phát sinh, và tạo 
điều kiện để điều chỉnh việc thực hiện dự án trong thời gian nhanh nhất có thể. Cơ 
quan giám sát bên ngoài sẽ được yêu cầu nộp các kết quả giám sát định kỳ 6 tháng/lần. 
Các báo cáo giám sát sẽ được đệ trình cho Ban Quản lý dự án (PMU), và Ban QLDA 
sẽ trình cho JICA. 
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1. MÔ TẢ DỰ ÁN 

1.1 Sơ lược về Dự án 

Dự án được thực hiện tại khu vực phía bắc thành phố Hải Phòng, thành phố lớn thứ 3 
tại Việt Nam, cách Hà Nội 100km về phía đông. Vị trí thực hiện Dự án được thể hiện 
trên hình 1.1-1. Dự án Đường trục chính đô thị thành phố Hải Phòng bao gồm 03 thành 
phần chính, cụ thể:  

(1) Cầu Nguyễn Trãi,  

(2) Cầu Vũ Yên,  

(3) Đường vành đai 3 thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là VD3) 

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư này được lập cho Dự án xây dựng cầu Vũ 
Yên (sau đây gọi tắt là "Dự án"). Vị trí của Dự án được trình bày trong hình 1.1-1. 

 

Hình 1.1-1 Vị trí Dự án 

Cầu Vũ Yên có tổng chiều dài 3,6 km, bao gồm cầu chính và đường dẫn. Điểm cuối 
phía Bắc của đường dẫn là điểm kết nối với đường Vành đai 3 (VD3) (tại lý trình Km 
13 + 000) trên đảo Vũ Yên. Hướng tuyến bắt đầu từ phía nam của sông Cấm qua khu 
vực cảng Hải An, và kết thúc tại khu vực nuôi trồng thủy sản ở đảo Vũ Yên. Hình 1.1-
2 thể hiện bố trí chung cầu Vũ Yên. 
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Hình 1.1-2 Thiết kế cầu Vũ Yên 

 

1.2 Các phương án GPMB dự kiến 

Các thiết bị cảng trên đường dẫn phía Nam sẽ phải di dời. Khu vực đất ngập nước bao 
gồm cả các khu vực nuôi cá ở đảo Vũ Yên sẽ được thu hồi bởi tập đoàn Vin Group, tập 
đoàn đã bắt đầu dự án phát triển của họ bao gồm thương mại, du lịch, sân golf, và các 
hoạt động khác. Mặc dù quá trình thu hồi đất của khu vực này sẽ được thực hiện theo 
dự án của Tập đoàn Vin, các dự án JICA phải xác nhận liệu quá trình và mức độ của 
các hoạt động tái định cư đã được thực hiện tuân thủ các yêu cầu của Hướng dẫn môi 
trường JICA như đền bù theo chi phí thay thế đầy đủ . Do đó, việc thẩm định và báo 
cáo thẩm định (DDR) sẽ được yêu cầu khi dự án cầu Vũ Yên thu hồi đất ở đảo Vũ Yên, 
nơi tập đoàn VinGroup đã thu hồi đất từ các tổ chức và/hoặc tư nhân.  
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Hình ảnh nền được sử dụng từ nguồn Google Map 

Hình 1.2-1 Các hoạt động tái định cư (Cầu Vũ Yên) 

 

■ Đảo Vũ Yên (ngoài phạm vi) 
 - Thu hổi đất (đất nông nghiệp)  
 - Ao nuôi cá 

■ Cảng Hải An 
 - Cơ sở vật chất cảng 

■ Đường dẫn phía 
nam 
 - Cơ sở vật chất cảng 

Đảo Vũ Yên 
được phát triển 
bởi Vingroup 

Kết nối với đường vành đai 3 

Kết nối với đường hiện hữu 
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1.3 Mục tiêu của Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP) 

Kế hoạch hành động này tái định cư (RAP) được lập dựa trên khuôn khổ pháp lý của 
Việt Nam và Hướng dẫn Môi trường JICA để bổ sung bất kỳ khác biệt nào về chính 
sách giữa Chính phủ Việt Nam và JICA. RAP xác định những tác động bất lợi như số 
lượng người bị ảnh hưởng bởi dự án (NBAH), các biện pháp giảm thiểu, chính sách 
đền bù và hỗ trợ khác cho người bị ảnh hưởng v.v. 

Theo Hướng dẫn Môi trường JICA, Mục 7. Tái định cư không tự nguyện của Phụ lục 1 
cho thấy rằng: "Mong muốn rằng các kế hoạch hành động tái định cư bao gồm các yếu 
tố được đặt ra trong Chính sách bảo trợ của Ngân hàng Thế giới OP 4.12, phụ lục A". 
Dựa vào các điểm nêu trên, RAP được lập dựa trên các căn cứ quan trọng sau đây: 

 Các chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc thu hồi đất và tái định 
cư, như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, và nghị định, thông tư liên quan; 

 Chính sách OP 4.12 về tái định cư không tự nguyện và tài liệu liên quan “Phụ lục 
và Tái định cư không tự nguyên” của Ngân hàng Thế giới; 

 Quyết định của UBND TP Hải Phòng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

 Thiết kế của dự án; 

 Kết quả của cuộc khảo sát kinh tế xã hội và điều tra dân số của người bị ảnh 
hưởng bởi dự án; 

 Kết quả khảo sát kiểm kê thiệt hại đối với đất, tài sản gắn liền với đất và sinh kế 
của người bị ảnh hưởng; 

 Kết quả của cuộc khảo sát giá thay thế; 

 Kết quả tham vấn cộng đồng và tham vấn nhóm với người bị ảnh hưởng; 

 Kết quả tham vấn với các bên liên quan chủ chốt của dự án; 

Vv 

RAP sẽ được cập nhật cho Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi có thiết 
kế kỹ thuật cuối cùng, chẳng hạn như thiết kế chi tiết, và các khảo sát sâu hơn như điều 
tra tài sản và điều tra kinh tế-xã hội, chẳng hạn như khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) sau 
khi quyết định đầu tư dự án.  
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2. PHẠM VI THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Chương này mô tả tác động tái định cư đối các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi 
đất của dự án. Trong thời gian xem xét hướng tuyến và thiết kế, nhóm khảo sát đã cố 
gắng đặt mục tiêu đầu tiên là tránh bất kỳ loại tác động tái định cư nào có thể, và xem xét 
giảm thiểu các trường hợp tái định cư như các biện pháp thứ cấp để giảm tác động. Kết 
quả là các biện pháp giảm thiểu thích hợp được thảo luận để các tác động tái định cư 
không thể tránh khỏi phù hợp với pháp luật, quy định, chính sách và hướng dẫn liên 
quan. Tác động dự kiến của dự án liên quan đến việc thu hồi đất và tái định cư được mô 
tả trong phần dưới đây. Thông tin chi tiết hơn về tài sản như: công trình, đất đai, cây 
lương thực, cây trồng, vv, được trình bày trong báo cáo khảo sát giá thay thế (Phụ lục 1) 

2.1 Tác động tích cực 

Cầu Vũ Yên xây dựng nhằm mục đích phát huy hiệu quả vận chuyển của địa phương 
giữa các cụm công nghiệp trên bờ bắc của sông Cấm và cảng Lạch Huyện hay cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng.  

2.2 Tác động tiêu cực 

Những tác động dự kiến gây ra bởi dự án có đặc điểm khác nhau và mức độ phụ thuộc 
vào từng hạng mục như cầu, đường, và các nút giao. Đất nông nghiệp (đất nuôi trồng 
thủy sản) bị ảnh hưởng bởi cầu Vũ Yên chỉ có tại bờ bắc sông Cấm - đảo Vũ Yên. Khu 
vực này sẽ được thu hồi bởi Dự án đang triển khai của tập đoàn VinGroup, do đó công 
tác khảo sát thiệt hại nhằm xác định các chủ sở hữu đất cũng như các thông tin về kinh tế 
xã hội không thực hiện tại khu vực này. Dựa trên khảo sát thực địa những tác động dự 
kiến do thu hồi đất của dự án được thể hiện trong Bảng 2.2-1 và Bảng 2.2-2. Ước tính 
diện tích đất bị thu hồi bởi Dự án bao gồm đất mặt nước nuôi trồng thủy sản là 38.200m2 
(khoảng 3,8ha) và đất doanh nghiệp là 26.085m2 (thuộc cảng Hải An). Diện tích đất bị 
thu hồi có khả năng thay đổi do thiết kế sau này các công trình xây dựng. 

Bảng 2.2-1 Tác động dự kiến do thu hồi đất và tái định cư 

Thành phần Phía Diện tích thu 
hồi đất Ghi chú 

Cầu Vũ Yên 

Bắc 40.550 m2 Ao nuôi cá và đất nông nghiệp trên đảo 
Vũ Yên bị ảnh hưởng 

Nam 33.135 m2 Cảng Hải An và các thiết bị liên quan bị 
ảnh hưởng  

Tổng cộng - 73.685 m2  
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Bảng 2.2-2 Các loại đất bị thu hồi 

Đất thổ cư 
(m2) 

Đất nông 
nghiệp (m2) 

Đất nuôi trông 
thùy sản (m2) 

Đất doanh 
nghiệp (m2) 

Đất công 
cộng (m2) 

Tổng 
cộng (m2) 

- - 38.200  26.085  9.400  73.685 
 
3. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

3.1 Tham vấn cộng đồng 

Trong quá trình khảo sát, cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tiến hành với mục 
đích thu thập thông tin và ý kiến của người dân trong khu vực Dự án. Quá trình này có 
thể giảm bớt hoặc loại bỏ các tác động tiêu cực của dự án đối với cư dân địa phương, 
đồng thời có biện pháp ngăn ngừa với những tác động còn lại trong các giai đoạn 
chuẩn bị dự án, thực hiện và vận hành. Mục tiêu chính của tham vấn cộng đồng là: 
(1) Phổ biến thông tin về các quy hoạch dự án tới người bị ảnh hưởng và cộng đồng 
địa phương. 
(2) Thu thập các ý kiến và nhận xét của các hộ BAH và cộng đồng địa phương về quy 
hoạch dự án, đặc biệt là về các biện pháp giảm thiểu tác động được đề xuất. 
(3) Thúc đẩy sự tham gia tích cực của người BAH và cộng đồng địa phương vào việc 
thực hiện dự án từ giai đoạn đầu của việc lập quy hoạch dự án. 
(4) Trong đó, thúc đẩy sự tham gia của người BAH và cộng đồng địa phương vào các 
nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án. 
(5) Giải trình các công việc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và 
phục hồi sinh kế. 
Các cuộc họp tham vấn cộng đồng được tổ chức tại 2 xã/phường vào tháng 5/2015. 
Trong cuộc họp tham vấn cộng đồng, phía dự án trình bày về mục đích, lợi ích của dự 
án, các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng, các tác động tiêu cực dự kiến với những người 
tham gia và tiếp theo là phần thảo luận. Đồng thời, người tham dự được thông báo về 
thời gian của các cuộc khảo sát điều tra, khảo sát kinh tế-xã hội và điều tra thiệt hại. 
Kế hoạch tổng quan của từng cuộc họp được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 3.1-1 Kế hoạch tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng 

TT Địa điểm Thời gian 
Số người tham dự 

Nam Nữ Tổng 

1 
Phường Đông Hải 2 – quận 
Hải An 29/5/2015 13 6 19 

2 
Phường Nam Hải – quận 
Hải An 30/5/2015 4 1 5 
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Câu hỏi và câu trả lời của cuộc họp tham vấn được tổng hợp trong Bảng 3.1-2; Nội 
dung chi tiết và danh sách cuộc họp được trình bày trong Phụ lục 2; một số hình ảnh 
chụp tại các cuộc họp xã / phường được trình bày tại Phụ lục 3.  

Bảng 3.1-2 Nội dung trao đổi chính tại cuộc họp tham vấn 

TT Vấn đề Ý kiến/ Nhận xét Trả lời 
 Phường Đông Hải 2 
1 - Công ty CPTM 

Hoàng Cầu: Dự án 
sẽ ảnh hưởng tới 
doanh nghiệp khi 
phần đất còn lại 
không đủ để tiếp 
tục kinh doanh. 

- Công ty VNT 
Logistics: Dự án 
thu hồi đất gây ảnh 
hưởng đến sản 
xuất và đời sống 
của công nhân 

Kiến nghị Chủ dự án cần có các 
biện pháp đền bù và hỗ trợ ổn 
định sản xuất cho doanh nghiệp. 

Chủ Dự án sẽ nghiên 
cứu biện pháp hỗ trợ 
ổn định sản xuất cho 
doanh nghiệp. 

 Phường Nam Hải: Trong phạm vi Dự án đối tượng bị ảnh hưởng duy nhất là 
Công ty TNHH Đầu tư Hàng Hải – Nam Hải, nên Dự án tiến hành tổ chức họp 
tại Công ty này. 

2 - Doanh nghiệp đã 
bị thu hồi đất bởi 
Dự án cao tốc Hà 
Nội – Hải Phòng 
(20ha), Dự án 
đường Lạch Tray – 
Hồ Đông 07ha, Dự 
án khu dịch vụ 
Đình Vũ (12ha) 

- Chủ dự án cần có chính sách 
đền bù phù hợp đủ điều kiện 
cho doanh nghiệp có cơ sở 
thay thế đảm bảo hoạt động 
kinh doanh như hiện nay. 

- Mong muốn chính quyền địa 
phương xem xét, sớm cho 
doanh nghiệp được chuyển 
đổi đất theo quy hoạch đã phê 
duyệt 

Chủ Dự án sẽ nghiên 
cứu biện pháp hỗ trợ 
ổn định sản xuất cho 
doanh nghiệp. 

 

3.2 Công bố và công khai thông tin 

Công bố thông tin liên quan đến dự án là một phần quan trọng của việc chuẩn bị và 
thực hiện dự án để đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng nhận được kịp thời và đầy 
đủ thông tin về việc thu hồi đất , bồi thường và tái định cư. Điều này cũng sẽ cho phép 
người BAH tham gia và thể hiện mong muốn của họ về chính sách và các chương trình 
tái định cư. Đại diện của Ủy ban nhân dân quận/huyện và Ủy ban nhân dân phường/xã 
trong khu vực dự án, và những người đứng đầu cộng đồng sẽ phối hợp với Ban QLDA 
thực hiện công bố công khai thông tin một cách phù hợp. 
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Dự thảo Kế hoạch hành động tái định cư cần được công bố trên trang web các xã có liên 
quan (bản tiếng Việt ) cũng như trang web của JICA ( bản tiếng Anh). Sau đó, các tài 
liệu trong giai đoạn thực hiện , chẳng hạn như các phương án bồi thường , hỗ trợ và tái 
định cư cũng sẽ được công bố tại UBND và/hoặc công khai trên trang web của UBND. 

Các cơ quan, cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất và tái định cư, người đại diện 
của UBND, các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam ở các xã bị ảnh hưởng trong khu vực dự án sẽ tham gia các cuộc họp công 
khai thông tin trong các quá trình thu hồi đất như khảo sát kiểm đếm chi tiết, đàm phán 
và bồi thường, tái định cư. 

Những người bị ảnh hưởng có thể yêu cầu thông tin về chính sách bồi thường bất cứ lúc 
nào mà không cần phải chờ đợi các đợt công khai thông tin. Người bị ảnh hưởng có thể 
tham gia vào quá trình lập kế hoạch, hỗ trợ chủ Dự án và UBND tiến hành tham vấn 
cộng đồng, thông báo cho họ về các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư đang được quan tâm của người bị ảnh hưởng thông qua các kênh thông tin liên lạc 
(như điện thoại hay gửi thư đến UBND xã và văn phòng tư vấn, vv ). 

 

4. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH 

4.1 Khung pháp lý 

Khung pháp lý ở Việt Nam liên quan đến Kế hoạch hành động tái định cư liên quan 
đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / 
hướng dẫn khác có liên quan. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng cho Kế hoạch 
hành động tái định cư bao gồm các nội dung sau : 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 

- Luật đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 

- Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Nghị định số 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản 
lý và sử dụng đất lúa; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đất đại 
2013. 

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP hướng dẫn phương pháp xác định giá đất; thực hiện 
điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động 
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tư vấn về giá đất. 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất. 

- Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013, về quản lý và sử dụng nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014,  quy định phương pháp định 
giá đất; xây dựng và điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá 
đất. 

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014, quy định về bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Quyết định 1965/2009/QĐ-TTg, ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 
năm 2020. 

- Quyết định 52/2012/QD-TTg, ngày 16/11/2012, về chính sách hỗ trợ giải quyết 
việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

- Văn bản 1665/TTg-CN, ngày 17/10/2006, quy định về quản lý giải phóng mặt 
bằng, mìn và vật liệu nổ đối với các công trình giao thông. 

- Quyết định số 2680/2014/QD-UBND ngày 3/13/2014 của UBND Thành phố 
Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

- Quyết định số 2970/2014/QD-UBND ngày 25/12/2014 của UBND Thành phố 
Hải Phòng về việc ban hành giá đất của thành phố Hải Phòng trong vòng 5 năm 
(2015-2019); 

- Quyết định số 58/2015/QD-UBND ngày 12/01/2015 của UBND Thành phố Hải 
Phòng về việc ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư 
vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 324/QD-UBND ngày 5/2/2015 của UBND Thành phố Hải 
Phòng về việc ban hành bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, 
hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Bảng 4.1-1 thể hiện các Luật và văn bản dưới Luật đất đai chính có liên quan tới thu 
hồi đất và tái định cư. 
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Bảng 4.1-1 Luật và các văn bản liên quan tới thu hồi đất và tái định cư 

Tên 
Năm ban hành / 
Năm thi hành/ 

Số hiệu 
Chức năng 

Luật đất đai 
Ban hành：29/11/ 2013 
Thi hành：01/06/2014 
Số hiệu：Luật đất đai số 45/2013/QH13 

Chính sách đất đai của 
Việt Nam 

Nghị định: Quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật đất đai 

Ban hành：15/05/2014 
Thi hành：01/06/2014 
Số hiệu：Nghị định số 43/2014/ND-CP 

Hướng dẫn thực hiện một 
số điều khoản cụ thể trong 
Luật Đất đai bao gồm cả 
việc thu hồi đất 
 

Nghị định: Quy định 
về giá đất 

Ban hành：15/05/2014 
Thi hành：01/06/ 2014 
Số hiệu：Nghị định số 44/2014/ND-CP 

Quy định về phương pháp 
định giá đất bao gồm 
khung giá đất , bảng giá và 
dịch vụ tư vấn khác 
 

Nghị định: về bồi 
thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất 

Ban hành：15/05/2014 
Thi hành：01/06/2014 
Number：Decree No. 47/2014/ND-CP 

Quy định về thu hồi đất 

Quy định giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất , quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác trên 
đất 

Ban hành：19/05/2014 
Thi hành：05/072014 
Số hiệu：Thông tư số 23/2014/TT-
BTNMT 

Quy định về giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

Ngoài các luật và quy định trên, các Nghị định khác liên quan đến chính sách đất đai 
dưới đây cũng mới được thi hành. 

 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 

 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Đồng thời với việc ban hành Luật Đất đai (2013 ), một số văn bản quy phạm pháp luật 
và hành chính cấp dưới đã được bãi bỏ. Bảng 4.1-2 cho thấy các văn bản pháp luật cấp 
dưới bị bãi bỏ theo Luật Đất đai mới và các khuôn khổ chính sách mới . Bảng dưới 
tóm tắt nội dung của các văn bản pháp luật quan trọng . 
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Bảng 4.1-2 Các Nghị định chính được bãi bỏ sau khi ban hành Luật Đất đai (2013) 

Nội dung Số hiệu Số hiệu Nghị định 
thay thế 

Về thi hành Luật đất đai Nghị định 
181/2004/ND-CP 

Nghị định 
43/2014/ND-CP 

Sửa đổi , bổ sung một số điều của các Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số . 
187/2004 / NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà 
nước thành công ty cổ phần 

Nghị định 
17/2006/ND-CP 

Nghị định 
43/2014/ND-CP 
Nghị định 
47/2014/ND-CP 

Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất , thu hồi đất, thực hiện quyền sử 
dụng đất , trình tự, thủ tục bồi thường , hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết khiếu 
nại liên quan đến đất đai 

Nghị định 
84/2007/ND-CP 

Nghị định 
43/2014/ND-CP 

Bổ sung cho quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu 
hồi đất, bồi thường , hỗ trợ và tái định cư 

Nghị định 
69/2009/ND-CP 

Nghị định 
47/2014/ND-CP 

Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại 
đất 

Nghị định 
188/2004/ND-CP 

Nghị định 
44/2014/ND-CP 

Sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 
188/2004/NĐ-CP ngày 26/11/2004 về phương pháp 
xác định giá đất và khung giá các loại đất khác 
nhau 

Nghị định 
123/2007/ND-CP 
27 

Nghị định  
44/2014/ND-CP 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất 

Nghị định 
197/2004/ND-CP 

Nghị định  
47/2014/ND-CP 

 

4.1.1 Luật Đất đai (2013) 

Luật Đất đai (2013) quy định về quyền sử dụng đất, quyền hạn và trách nhiệm của 
Chính phủ trong việc đại diện cho nhân dân Việt Nam và thống nhất về quản lý đất đai, 
chế độ quản lý và sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Khung chính 
được dựa trên Luật Đất đai trước đây (2003), tuy nhiên, đã có một số điều chỉnh khuôn 
khổ pháp lý giữa các luật và quy định khác có liên quan bao gồm cả các quy định và 
các quyết định mới được ban hành. 

Trong Luật Đất đai (2013), vùng đất là một tài nguyên và là tài sản của tất cả người dân, 
Nhà nước đại diện quản lý một cách thống nhất. Khái niệm này nhằm mục đích thúc đẩy 
hiện đại hóa và công nghiệp hóa của đất nước thông qua quản lý đất một cách thống nhất 
và hiệu quả. Ngoài ra, trong các vấn đề liên quan đến phát triển bất động sản và giao 
dịch bao gồm các loại đất và giá đất, chính phủ chịu trách nhiệm quyết định. 
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Theo Luật Đất đai, người sử dụng đất có thể được giao đất hoặc cho thuê đất, có quyền 
sử dụng đất được Nhà nước công nhận, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
theo quy định của Luật Đất đai. Quyền sử dụng đất được trả lại cho Nhà nước cho các 
mục đích được quy định tại Luật Đất đai bao gồm phát triển kinh tế - xã hội cho các lợi 
ích quốc gia hoặc công cộng trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng với hỗ trợ phát triển 
chính thức ( ODA ). Khái niệm thu hồi đất như vậy ( thu hồi đất ) được thể hiện trong 
chương 6 của Luật Đất đai (2013). 

Luật Đất đai cũng đề cập đến việc đánh giá đất, giá đất, và việc công bố. Theo Điều 33 
của Luật Đất đai, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập một khung giá đất và bảng giá 
(thuế) mỗi 5 năm bắt đầu từ năm 2015 trên cơ sở khung giá của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Tuy nhiên, Điều 114 quy định danh sách các trường hợp sử dụng bảng giá đất 
và theo đó, đền bù thu hồi đất không bị khống chế bởi việc cập nhật giá đất 5 năm một 
lần. Căn cứ vào khoản 4 Điều 114, đơn giá đền bù thu hồi đất thuộc trường hợp đặc 
biệt và được xác định theo phương pháp đánh giá độc lập. 

Ngoài bồi thường về đất và các công trình, Luật Đất đai quy định nguyên tắc bồi 
thường thiệt hại cho tài sản và thiệt hại phát sinh do việc ngừng sản xuất và kinh doanh 
khi Nhà nước thu hồi đất tại Điều 88, và bồi thường cho trồng trọt và chăn nuôi tại 
Điều 90. 

Đối với trường hợp đặc biệt của bồi thường , hỗ trợ và tái định cư , khoản 2 Điều 87 
quy định rằng : 

"Đối với dự án sử dụng vốn vay từ các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài mà Việt Nam 
đã cam kết về khung chính sách bồi thường , hỗ trợ và tái định cư, khung chính sách đó 
sẽ được áp dụng ." 

4.1.2 Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (Nghị định 

43/2014/ND-CP) 

Nghị định này bao gồm và mô tả một số điều cụ thể của Luật Đất đai như dưới đây : 

 Hệ thống cơ quan quản lý đất đai 

 Kế hoạch sử dụng đất 

 Thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

 Đăng ký đất đai, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất 

 Khuôn khổ sử dụng đất 

 Quản lý đất đai và thủ tục hành chính 



 
 

16 
 

4.1.3 Nghị định: Quy định về giá đất (Nghị định 44/2014/ND-CP) 

Nghị định này quy định việc xác định giá đất theo Luật Đất đai như dưới đây: 

 Phương pháp xác định giá đất, chẳng hạn như phương pháp so sánh giá bán ra, 
phương pháp thu nhập, phương pháp giảm giá dòng tiền, v.v 

 Khung giá đất được quản lý bởi Bộ TNMT là cơ sở cho bảng giá đất do UBND 
tỉnh ban hành. 

 Dịch vụ tư vấn xác định giá đất 

Tuy nhiên , các hệ thống định giá đất không được áp dụng đối với việc thu hồi đất của 
Nhà nước dựa trên điểm e, khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai, định nghĩa về "giá đất 
cụ thể". Căn cứ vào quy định này theo Luật Đất đai mới (2013), các chức năng quan 
trọng nhất của Nghị định này về tái định cư là Chương 2, Mục 3: Định giá đất cụ thể, 
trong đó cho thấy các phương pháp đánh giá và tính toán số tiền bồi thường. 

Các quy định hay các quyết định hành chính khác có liên quan đến kế hoạch tái định 
cư  được UBND TP Hải Phòng ban hành đến Luật Đất đai (2013), và các nghị định và 
thông tư hướng dẫn có liên quan. 

4.1.4 Chính sách tái định cư không tự nguyện của JICA 

Chính sách quy định về tái định cư không tự nguyện của JICA được nêu trong Hướng 
dẫn Môi trường JICA. Tại khoản 3 điều 2.6 trong hướng dẫn mô tả rằng “JICA xác 
nhận rằng các dự án không sai lệch đáng kể đối với Chính sách An toàn của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank). Do đó, các văn bản chính liên quan tới thu hồi đất và tái định 
cư của Dự án là: 

 Hướng dẫn về Cân nhắc Môi trường và Xã hội của JICA (2010) 

 Chính sách An toàn của Ngân hàng Thế giới (Chính sách hoạt động/ Chính 
sách Ngân hàng 4.12 và Phụ lục） 

 Tài liệu Tái định cư không tự nguyện (Ngân hàng Thế giới) 

Khoản 2 Điều 1.6, "Yêu cầu của những người ủng hộ dự án" của Hướng dẫn môi 
trường JICA mô tả rằng tái định cư không tự nguyện trong trường hợp của dự án loại 
A phải được thực hiện theo Điều 7, " Tái định cư không tự nguyện" của Phụ lục 1 "Cân 
nhắc về môi trường và xã hội cần thiết cho dự án dự định": "kỳ vọng rằng các kế hoạch 
hành động tái định cư sẽ bao gồm các yếu tố được quy định trong Chính sách An toàn 
của Ngân hàng thế giới, OP 4.12, Phụ lục A" . 

Chính sách cơ bản của JICA về tái định cư không tự nguyện là như sau: 
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Bảng 4.1-3 Chính sách của JICA về Tái định cư không tự nguyện 

I. Chính phủ nước tiếp nhận sẽ sử dụng chính sách tái định cư của dự án (chính 
sách Dự án ) cho dự án cụ thể của JICA vì luật lệ và quy định quốc gia hiện 
tại không được thiết kế để giải quyết tái định cư không tự nguyện theo thông 
lệ quốc tế, bao gồm cả chính sách của JICA. Các chính sách Dự án nhằm 
mục đích lấp đầy bất kỳ khoảng trống mà pháp luật và các quy định địa 
phương không thể cung cấp để giúp đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng có thể 
phục hồi ít nhất là bằng tình trạng trước khi có dự án. Phần này thảo luận về 
các nguyên tắc của chính sách Dự án và các quyền lợi của người BAH dựa 
vào phân loại và mức độ thiệt hại của họ. Trường hợp có những khoảng 
trống giữa các khuôn khổ pháp lý tái định cư của nước tiếp nhận và chính 
sách tái định cư không tự nguyện của JICA, phương pháp tiếp cận chung tốt 
nhất khả thi sẽ được thiết kế phù hợp với thông lệ của Chính phủ và chính 
sách của JICA. 

II. Việc thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện sẽ được tránh nếu có thể, 
hoặc giảm thiểu, bằng cách xác định hướng tuyến dự án thay thế hướng 
tuyến có tác động bất lợi đối với các cộng đồng trong vùng dự án. 

III. Trường hợp di dời các hộ gia đình là không thể tránh khỏi, mọi người bị ảnh 
hưởng (bao gồm cả cộng đồng) bị mất tài sản, sinh kế hoặc nguồn lực sẽ 
được bồi thường đầy đủ và hỗ trợ để họ có thể cải thiện, hoặc ít nhất khôi 
phục lại điều kiện kinh tế và xã hội trước đây của họ. 

IV. Bồi thường và hỗ trợ phục hồi sinh kế sẽ được cung cấp cho bất kỳ người bị 
ảnh hưởng nào, có nghĩa là bất kỳ người nào hoặc hộ gia đình hoặc hộ kinh 
doanh trong phạm vi thực hiện dự án mà có: 
- Mức sống bị ảnh hưởng tiêu cực; 
- Quyền, quyền lợi hoặc lợi ích trong bất kỳ ngôi nhà nào, lợi ích, hoặc 
quyền sử dụng, bất kỳ mảnh đất nào (bao gồm cả cơ sở, đất nông nghiệp và 
chăn thả gia súc, tài sản thương mại, hợp đồng thuê nhà , hoặc quyền lợi đối 
với cây hàng năm, cây lâu năm và cây trồng hoặc bất kỳ tài sản cố định hoặc 
di động khác được mua hoặc sở hữu, tạm thời hoặc vĩnh viễn ; 
- Cơ hội kiếm thu nhập , kinh doanh, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc nơi cư 
trú hay môi trường sống bị ảnh hưởng bất lợi tạm thời hoặc vĩnh viễn ; hoặc 
là 
- Các hoạt động văn hoá xã hội và các mối quan hệ bị ảnh hưởng hay bất kỳ 
thiệt hại khác có thể sẽ được xác định trong quá trình lập kế hoạch tái định 
cư. 

V. Tất cả những người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ phục hồi sinh 
kế, bất kể tình trạng sở hữu , địa vị xã hội hoặc kinh tế và bất kỳ yếu tố nào 
mà có thể phân biệt đối xử chống lại việc đạt được các mục tiêu nêu trên. 
Việc thiếu các quyền hợp pháp đối với tài sản bị mất hoặc tình trạng sở hữu 
bất lợi và địa vị xã hội hoặc kinh tế sẽ không cản trở người bị ảnh hưởng  có 
được quyền lợi bồi thường và các biện pháp phục hồi sinh kế hoặc mục tiêu 
tái định cư. Tất cả các hộ BAH cư trú, làm việc , kinh doanh và / hoặc canh 
tác trong vùng dự án bị ảnh hưởng kể từ ngày điều tra dân số gần nhất và 
kiểm kê thiệt hại (IOL ), được bồi thường đối với tài sản của họ bị mất  (đất 
và/hoặc tài sản) , với chi phí thay thế , nếu có sẵn và phục hồi thu nhập và 
kinh doanh, đồng thời sẽ được cung cấp các biện pháp khôi phục đủ để giúp 
họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống của họ trước khi có dự án, khả 
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năng tạo thu nhập và trình độ sản xuất . 
VI. VI . Người bị ảnh hưởng mà chỉ mất một phần của tài sản vật chất của họ sẽ 

không bị ở lại với với phần còn lại mà phần đó không đủ để duy trì tiêu 
chuẩn hiện sống của họ . Kích thước tối thiểu của đất và công trình còn lại sẽ 
được thỏa thuận trong quá trình lập kế hoạch tái định cư. 

VII. Người bị ảnh hưởng tạm thời sẽ được coi là người bị ảnh hưởng và phương 
án tái định cư giải quyết vấn đề thu hồi tạm thời. 

VIII. Trường hợp một cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của một khu tái 
định cư trong cộng đồng đó , cộng đồng này được tham gia vào bất kỳ kế 
hoạch tái định cư và ra quyết định . Tất cả những nỗ lực được thực hiện để 
giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc tái định cư tới các cộng đồng 

IX. Các kế hoạch tái định cư sẽ được thiết kế phù hợp với chính sách tái định cư 
không tự nguyện của nước tiếp nhận và Chính sách tái định cư không tự 
nguyện của JICA. 

X. Kế hoạch tái định cư sẽ được dịch ra tiếng bản địa và công bố để người bị 
ảnh hưởng và các nhóm quan tâm tham khảo. 

XI. Chi trả cho đất và/hoặc tài sản ngoài đất sẽ được dựa trên các nguyên tắc chi 
phí thay thế. 

XII. Bồi thường cho người bị ảnh hưởng phụ thuộc vào các hoạt động nông 
nghiệp sẽ là vùng đất dựa trên bất cứ nơi nào có thể. chiến lược về đất có thể 
bao gồm việc cung cấp đất thay thế, bảo đảm an ninh chiếm hữu đất đai, và 
nâng cao sinh kế của những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp. 
Nếu đất thay thế không có sẵn, các chiến lược khác có thể được xây dựng 
bao quanh cơ hội để tái đào tạo, phát triển kỹ năng, làm công ăn lương, hoặc 
tự tạo việc làm, bao gồm tiếp cận tín dụng. Chỉ bồi thường bằng tiền mặt 
được tránh sử dụng nếu có thể, vì điều này sẽ không giải quyết những tổn 
thất không dễ dàng định lượng, chẳng hạn như việc tiếp cận các dịch vụ và 
quyền truyền thống, và cuối cùng có thể dẫn đến những khu dân cư tồi tệ 
hơn khi không có dự án. 

XIII. Đất thay thế, nếu là sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng, nên nằm trong 
vùng lân cận của các vùng đất bị ảnh hưởng bất cứ nơi nào có thể và tương 
đồng về khả năng sản xuất và tiềm năng. Như một lựa chọn thứ hai , các địa 
điểm cần được xác định để giảm thiểu sự gián đoạn xã hội của người bị ảnh 
hưởng ; vùng đất như vậy cũng cần phải tiếp cận được với các dịch vụ và các 
cơ sở tương tự như các vùng đất bị ảnh hưởng. 

XIV. XIII . Hỗ trợ tái định cư sẽ được cung cấp không chỉ cho những thiệt hại 
trước mắt, mà còn cho một giai đoạn chuyển tiếp cần thiết để phục hồi sinh 
kế và mức sống của người bị ảnh hưởng . Sự hỗ trợ đó có thể mang hình 
thức của công việc ngắn hạn, hỗ trợ sinh hoạt phí, duy trì lương, hoặc các 
thỏa thuận tương tự. 

XV. Kế hoạch tái định cư phải xem xét nhu cầu của những người dễ bị tổn 
thương trước những tác động bất lợi của tái định cư (kể cả người nghèo, 
những người không có quyền hợp pháp về đất đai, dân tộc thiểu số, phụ nữ, 
trẻ em, người già và người tàn tật) và đảm bảo họ được xem xét trong việc 
lập phương án tái định cư và biện pháp giảm thiểu. Trợ giúp cần được cung 
cấp để giúp họ cải thiện tình trạng kinh tế - xã hội của họ 

XVI. Người bị ảnh hưởng sẽ được tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện 
kế hoạch tái định cư. 
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XVII. Người bị ảnh hưởng và cộng đồng của họ sẽ được tư vấn về dự án, các 
quyền và lựa chọn có sẵn cho họ, và đề xuất biện pháp giảm thiểu các tác 
động bất lợi, và lớn hơn là có thể được tham gia vào các quyết định liên quan 
đến tái định cư của họ. 

XVIII. Việc hỗ trợ đầy đủ ngân sách sẽ được cam kết đầy đủ và sẵn sàng để trang 
trải chi phí cho việc thu hồi đất (bao gồm cả các biện pháp bồi thường và 
phục hồi thu nhập) trong thời gian thực hiện thỏa thuận. Kinh phí cho tất cả 
các hoạt động tái định cư sẽ do Chính phủ cung cấp. 

XIX. Di dời không thực hiện trước khi cung cấp bồi thường và hỗ trợ khác cần 
thiết cho tái định cư. Cơ sở hạ tầng công cộng phải được cung cấp đầy đủ 
trong khu tái định cư trước khi di dời. Thu hồi tài sản, bồi thường và tái định 
cư và bắt đầu các hoạt động phục hồi sinh kế của người bị ảnh hưởng, sẽ 
được hoàn thành trước khi bất kỳ hoạt động xây dựng nào, trừ khi một tòa án 
ra lệnh trong các trường hợp trưng dụng. (Biện pháp khôi phục sinh kế cũng 
phải được triển khai đúng lúc, nhưng không nhất thiết phải hoàn thành trước 
khi hoạt động xây dựng, vì các biện pháp này có thể được triển khai liên 
tục.) 

XX. XIX . Tổ chức và thủ tục hành cho việc chuẩn bị và thực hiện hiệu quả kế 
hoạch tái định cư sẽ được xác định và ở giai đoạn trước của quá trình; bao 
gồm việc cung cấp nguồn nhân lực đầy đủ để giám sát, tư vấn, theo dõi việc 
thu hồi đất và các hoạt động phục hồi sinh kế. 

XXI. XIX . Báo cáo thích hợp (bao gồm cả chức năng kiểm toán và đền bù), giám 
sát và cơ chế đánh giá , sẽ được xác định và đặt ở vị trí như là một phần của 
hệ thống quản lý tái định cư. Một nhóm giám sát độc lập sẽ được thuê bởi dự 
án và sẽ đánh giá quá trình tái định cư và kết quả cuối cùng. Nhóm này có 
thể bao gồm các tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện, các viện nghiên cứu 
hoặc trường đại học 

Ngày khóa sổ đủ điều kiện 
Ngày khóa sổ đủ điều kiện đề cập đến ngày mà trước đó sự chiếm dụng hoặc sử 
dụng các khu vực dự án làm cho người dân/người sử dụng có cùng điều kiện để 
được phân loại như là người bị ảnh hưởng và có đủ quyền lợi từ dự án. Trong dự 
án , ngày khóa sổ cho chủ sở hữu có quyền là những ngày đầu của cuộc khảo sát 
điều tra dân cư; Tháng năm - tháng sáu, năm 2015). Ngày này đã được chính quyền 
địa phương công bố cho các thôn bị ảnh hưởng và các thôn đã công bố cho người 
dân của mình. Ngày khóa sổ nhằm ngăn chặn dòng người không đủ điều kiện cư trú 
tận dụng các quyền lợi của dự án. 
Nguyên tắc chi phí thay thế 
Tất cả bồi thường đất và tài sản ngoài thuộc sở hữu của chủ hộ/chủ cửa hàng, những 
người đáp ứng ngày khóa sổ sẽ được dựa trên nguyên tắc chi phí thay thế. Chi phí 
thay thế là số tiền cần thiết để thay thế tài sản bị ảnh hưởng trước khi di dời, không 
tính khấu hao và không được khấu trừ thuế và/hoặc chi phí giao dịch, cụ thể như 
sau: 
Ví dụ: 
a. Đất sản xuất (nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp) dựa 

trên giá thị trường hiện tại thực tế phản ánh mua bán đất gần đây ở khu vực 
này, và trong trường hợp không có giá bán gần đây, dựa trên giá bán gần đây 
tại các địa điểm có thể so sánh với các thuộc tính so sánh, lệ phí và các khoản 
thuế hoặc trong trường hợp không có giao dịch, dựa trên giá trị sản xuất; 

b. Đất ở theo giá thị trường hiện tại thực tế phản ánh giao dịch mua bán đất gần 
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đây, và trong trường hợp không như bán đất gần đây, dựa trên giá bán gần đây 
tại các địa điểm có thể so sánh với các thuộc tính so sánh; lệ phí và thuế. 

c. Các quy định của chính quyền địa phương * để tính toán bồi thường cho nhà 
cửa, cây trồng và cây sẽ được sử dụng. 

d. Nhà cửa và các công trình liên quan khác trên cơ sở giá thị trường hiện tại thực 
tế của vật liệu bị ảnh hưởng; 

e. Cây hàng năm tương đương với giá trị thị trường hiện tại của cây trồng tại thời 
điểm bồi thường; 

f. Đối với cây lâu năm, bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế mà phải phù 
hợp với quy định của chính quyền địa phương, nếu có, tương đương với giá trị 
thị trường hiện tại tuỳ theo loại và độ tuổi tại thời điểm bồi thường. 

g. Đối với cây lấy gỗ, bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế mà phải phù hợp 
với quy định của chính quyền địa phương, nếu có, sẽ tương đương với giá trị thị 
trường hiện tại cho mỗi loại, tuổi và giá trị sản xuất có liên quan tại thời điểm 
bồi thường dựa trên đường kính ngang ngực mỗi cây. 

 

4.2 Những khác biệt trong chính sách 

Những khác biệt trong chính sách liên quan đến thu hồi đất và tái định cư đã được 
phân tích bằng cách so sánh các Hướng dẫn môi trường JICA và hệ thống pháp luật 
của Việt Nam. Đối với các dự án trước đây ở Việt Nam, những điểm khác biệt chính 
hoặc điểm đáng chú ý đã được thảo luận. 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 87 của Luật Đất đai, dự án là một trong những trường 
hợp đặc biệt và trong trường hợp này các chính sách được cam kết giữa Chính phủ Việt 
Nam và các đối tác phát triển cùng với Hướng dẫn môi trường của JICA được áp dụng 
là chủ yếu.  

Bảng 4.2-1 thể hiện thấy kết quả phân tích sự khác biệt liên quan đến thu hồi đất và tái 
định cư, các biện pháp giải quyết được thể hiện tại bảng này sẽ được áp dụng cho dự án . 
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B
ảng 4.2-3 Phân tích khác biệt trong chính sách giữ
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5. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI 
5.1 Chính sách bồi thường 

Chính sách chủ yếu về thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện dựa trên Hướng dẫn 
Môi trường JICA và chính sách của JICA được mô tả trong Bảng 5.1-3. Chính sách bồi 
thường của dự án phải tuân thủ chính sách này. 

Người bị ảnh hưởng (BAH) bởi Dự án, người có tài sản hoặc cư trú trong phạm vi lấy đất 
của dự án trước ngày khóa sổ có quyền được bồi thường cho thiệt hại của họ. Những 
người bị mất thu nhập và / hoặc sinh kế đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ phục hồi sinh kế 
dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện theo quy định của dự án khi tham vấn với người BAH . 
Nếu khi kết thúc dự án, sinh kế được chứng minh là không thể phục hồi đến mức độ trước 
khi có dự án, các biện pháp bổ sung sẽ được xem xét. 

 Các mức bồi thường sẽ được xác định dựa trên kết quả thẩm định độc lập đối với 
đất/cây/tài sản (gắn liền với đất) cùng thời điểm và thông qua tham vấn. Tất cả các 
phí và thuế chuyển nhượng đất/nhà sẽ được miễn hoặc được bao gồm trong một 
gói bồi thường đất và nhà/công trình hay doanh nghiệp. Chính quyền địa phương 
sẽ đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng lựa chọn tự tái định cư có được quyền sở hữu 
tài sản cần thiết và chứng nhận chính thức (mà không mất thêm chi phí phát sinh) 
tương đương với các gói tương tự được cung cấp cho những người chọn di chuyển 
đến khu tái định cư dự án. 

 Đất đai sẽ được bồi thường theo hình thức "đất đổi đất", hoặc bằng tiền mặt, tùy theo 
sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng bất cứ khi nào có thể. Sự lựa chọn "đất đổi đất" 
phải được cung cấp cho những người mất đất sản xuất từ 30% diện tích trở lên. Nếu 
đất không có sẵn, Ban QLDA phải đảm bảo rằng đó là tình hình thực tế. Những người 
mất từ 30% diện tích đất trở lên sẽ phải được hỗ trợ để khôi phục sinh kế. Các nguyên 
tắc tương tự cũng được áp dụng cho những người nghèo và dễ bị tổn thương mất từ 
10% diện tích đất sản xuất trở lên. 

 Người bị ảnh hưởng mà mong muốn "đất đổi đất" sẽ được cung cấp các lô đất có 
sản lượng sản xuất tương đương với vùng đất bị mất hoặc một lô đất tiêu chuẩn 
trong một khu dân cư mới gần đó cho đất ở và bù trừ bằng tiền cho sự khác biệt 
giữa đất bị mất của họ và các thửa đất được cung cấp. Khu tái định cư sẽ được lựa 
chọn sao cho phù hợp và thực hiện tham vấn với người bị ảnh hưởng. Tất cả các 
cơ sở hạ tầng cơ bản sẽ được trang bị, chẳng hạn như đường trải nhựa, vỉa hè, hệ 
thống thoát nước, cấp nước, điện, đường dây điện thoại. 

 Người bị ảnh hưởng lựa chọn "bồi thường bằng tiền" sẽ được bồi thường bằng tiền 
theo giá thay thế đầy đủ. Những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh 
kế và tự sắp xếp để di dời. 
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 Tất cả các khu dân cư, thương mại, hoặc các công trình khác sẽ được bồi thường với 
chi phí thay thế, trong đó không khấu trừ giá trị hao mòn của công trình và không 
khấu trừ vật liệu có thể tận dụng lại. Các công trình sẽ được thẩm định riêng rẽ. Phải 
áp dụng hạng cao nhất trong nhóm đối với mỗi loại công trình (không phải là thấp 
nhất). 

 Ngoài việc bồi thường theo giá thay thế cho nhà cửa, đất đai và các tài sản khác, 
những người bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả hỗ trợ 
di chuyển) để vận chuyển đồ đạc cá nhân và tài sản,  

 Bồi thường và hỗ trợ phục hồi sinh kế phải được cung cấp cho mỗi người bị ảnh 
hưởng ít nhất 30 ngày trước khi thu hồi tài sản đối với những người không phải di 
dời và 60 ngày đối với những người phải di dời. Trường hợp ngoại lệ cần được áp 
dụng đối với các nhóm dễ bị tổn thương vì họ có thể cần nhiều thời gian hơn. 

 Khi kết thúc dự án, nếu thấy rằng đời sống không được phục hồi bằng mức trước 
khi có dự án, các biện pháp bổ sung sẽ được xem xét. 

 Các dịch vụ tài chính (như là cho vay hoặc tín dụng) sẽ được cung cấp cho người 
bị ảnh hưởng nếu cần thiết. Số tiền trả góp và tiến độ trả nợ sẽ nằm trong khả năng 
chi trả của người bị ảnh hưởng. 

 Các hỗ trợ bổ sung, chẳng hạn như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo và các hình 
thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho các hộ BAH mất nguồn thu nhập, đặc biệt 
là các nhóm dễ bị tổn thương để nâng cao khả năng họ đối với việc phục hồi sinh 
kế và phát triển trong tương lai. 

 Mức độ các tiện ích cộng đồng và tài nguyên trước khi di dời sẽ được duy trì hoặc 
nâng cao hơn ở khu tái định cư. 

 Do có một số ngôi mộ nằm trong khu vực ruộng lúa và thờ cúng tại một số ngôi 
nhà cụ thể trong vùng dự án, việc hỗ trợ cho cúng lễ theo phong tục cũng cần được 
xem xét cũng như bồi thường thiệt hại về vật chất và/hoặc di dời. 

 

5.2 Tiêu chuẩn đủ điều kiện 

5.2.1 Người bị ảnh hưởng bởi Dự án 

Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án thông qua việc bị mất đất đai, nhà ở, các công 
trình khác, doanh nghiệp, tài sản hoặc khả năng tiếp cận với nguồn tài nguyên, cụ thể là:  

 Những người sở hữu đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi Dự 
án; 

 Những người sở hữu đất ở/nhà cửa bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi Dự án; 
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 Những người thuê nhà bị ảnh hưởng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi Dự án; 

 Những người sở hữu doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh sản xuất bị ảnh hưởng 
(tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi Dự án; 

 Những người sở hữu hoa màu (hàng năm và lâu năm)/cây cối bị ảnh hưởng một 
phần hoặc toàn bộ bởi Dự án; 

 Những người sở hữu tài sản khác hoặc quyền tiếp cận các tài sản này bị ảnh hưởng 
một phần hoặc toàn bộ bởi Dự án; và  

 Những người có đời sống bị tác động (tạm thời hoặc vĩnh viễn) do việc hạn chế 
tiếp cận vào khu vực được bảo vệ bởi Dự án. 

 Tài sản thuộc sở hữu cộng đồng, tài sản tập thể, doanh nghiệp, bất kỳ tổ chức 
chính phủ và tư nhân nào có sở hữu tài sản, bị ảnh hưởng tới phương thức sản xuất 
và đời sống do thu hồi đất, hạn chế tiếp cận, hay bị bất kỳ tác động trực tiếp/gián 
tiếp nào khác bởi Dự án. 

 

5.2.2 Nhóm dễ bị tổn thương 

Dựa trên khảo sát kinh tế xã hội ban đầu, nhóm bị tổn thương bao gồm những đối tượng 
như sau: 

 Hộ nghèo và rất nghèo được xác định bởi kết quả điều tra toàn quốc; 

 Chủ sở hữu đất nghèo có ít đất sản xuất (được xác định bởi hạn mức đất nông 
nghiệp tối thiểu tại khu vực Dự án). 

 Hộ gia đình và cá nhân có điều kiện kinh tế ổn định là bị ảnh hưởng nặng nề do ít 
nhất 10% phương tiện sản xuất của họ bị ảnh hưởng bởi dự án. 

 Người bị ảnh hưởng khác được xác định bởi Ban quản lý dự án và những người có 
thể không được bảo vệ do chính sách về quyền sở hữu và bồi thường đất đai của 
quốc gia; hoặc là 

 Bất kỳ nhóm nào khác được nhận dạng bổ sung từ khảo sát kinh tế xã hội và tham 
vấn cộng đồng.  

 

5.2.3 Giới tính 

Những cân nhắc về vấn đề giới tính nên được quan tâm trong quá trình thực hiện dự án như 
sau: 

 Thông qua Khảo sát kiểm đếm chi tiết, chương trình phục hồi thu nhập, quá trình 
chuẩn bị khu tái định cư và bất kỳ cơ hội tham vấn cộng đồng nào, tiếng nói của 
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phụ nữ cần phải được lắng nghe để biết được quyền và lựa chọn của họ. 

 Đại diện Hội Phụ nữ nên được mời tham dự vào quá trình tham vấn cộng đồng 
cũng như quá trình khiếu nại đền bù. 

 Các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ sẽ được khuyến khích và hỗ trợ để tham gia 
đầy đủ trong việc lập kế hoạch và triển khai các chương trình phục hồi thu nhập 
cũng như hỗ trợ khác.  

 Trong quá trình thực hiện và vận hành Dự án cần xem xét ưu tiên tạo ra các việc 
làm phù hợp với phụ nữ. 

 

5.3  Quyền lợi 

Các điều kiện để được hưởng bồi thường được xác định bởi các tiêu chí sở hữu tài sản : 

(i) Những người có quyền hợp pháp đối với đất (bao gồm cả quyền lợi theo phong tục tập 
quán và truyền thống được ghi nhận bởi luật pháp quốc gia. Trong quá trình xem xét, 
các tài liệu ghi lại khoảng thời gian họ đã sử dụng đất hoặc các tài sản gắn liền với đất 
là cần thiết);   

(ii) Những người không có quyền hợp pháp về đất đai tại thời điểm điều tra dân số bắt đầu, 
nhưng có quyền với đất hoặc tài sản được cấp với điều kiện là quyền đó được công 
nhận theo luật pháp của quốc gia hoặc được công nhận thông qua quá trình thẩm định 
trong kế hoạch tái định cư; 

(iii) Những người không có quyền được công nhận hợp pháp hoặc quyền đối đất mà họ 
đang chiếm giữ. 

Những người thuộc nhóm (i) và (ii) được bồi thường cho đất họ bị mất và hỗ trợ khác. 
Những người thuộc nhóm (iii) được hỗ trợ tái định cư thay cho bồi thường đối với đất mà 
họ chiếm giữ và hỗ trợ khác khi cần thiết để đạt được các mục tiêu đặt ra trong chính sách 
này, nếu họ chiếm giữ các khu vực dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê và được JICA chấp 
nhận. Người nào lấn chiếm khu vực Dự án sau ngày khóa sổ kiểm kê thì không được nhận 
bồi thường hay bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Tất cả những người thuộc nhóm (i), (ii), hoặc 
(iii) được bồi thường cho những thiệt hại về tài sản (không phải là đất) thuộc sở hữu hoặc 
đang sử dụng. 

Dựa trên phân tích sự khác biệt trong chính sách tái định cư và khảo sát hiện trường, 
quyền lợi của người bị ảnh hưởng được trình bày trong ma trận quyền lợi tại bảng 6.3-1. 
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6. SẮP XẾP THỰC HIỆN 
6.1 Thủ tục bôi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Ban QLDA thuộc UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm chung trong việc chuẩn bị thu 
hồi đất và tái định cư. Là cơ quan thực hiện , Ban QLDA chịu trách nhiệm quản lý các 
công việc chuẩn bị, chẳng hạn như khảo sát hiện trường, họp với các bên liên quan, và 
phát triển Kế hoạch hành động tái định cư trong thời gian khảo sát. Các cơ quan khác có 
liên quan, đặc biệt là các UBND ở cấp địa phương (huyện, xã , vv) cũng đóng vai trò quan 
trọng để thực hiện và thúc đẩy các cuộc khảo sát với sự tham gia của người dân địa 
phương . 

Sau khi quá trình chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), dự thảo RAP sẽ được 
xem xét ban đầu bởi Ban QLDA với sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) thành phố Hải Phòng. Dựa trên các kết quả của đánh giá và ý kiến từ Sở 
TN&MT, UBND TP Hải Phòng sẽ phê duyệt RAP. 

Khi RAP được phê duyệt và dự án đi vào giai đoạn thực hiện sau khi có sự chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và quyết định đầu tư dự án của UBND TP 
Hải Phòng, các đơn vị như Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sẽ tiến hành các công việc 
tại hiện trường như khảo sát kiểm đếm chi tiết. Các kết quả sẽ được chấp thuận bởi 
UBND quận/huyện Phòng TN&MT quận/huyện soạn thảo quyết định thu hồi đất trình 
UBND quận/huyện phê duyệt trong các bước triển khai tiếp theo. 

Căn cứ Luật đất đai (2013), Luật đầu tư công (2014) và các nghị định, thông tư liên quan, 
thủ tục thu hồi đất và tái định cư được chia làm 04 giai đoạn, cụ thể như sau: 

 Giai đoạn 1: "Chấp thuận chủ trương đầu tư" là giai đoạn đầu tiên trong đó bao gồm việc 
lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, 
mặc dù pháp luật trong nước không yêu cầu nhưng RAP vẫn cần được chuẩn bị 
theo Hướng dẫn môi trường của JICA.  

Giai đoạn 2: "Quyết định đầu tư Dự án" trong đó báo cáo khả thi được lập theo kết quả 
chấp thuận chủ trương đầu tư và khung chính sách tái định cư được lập dựa trên 
kết quả của báo cáo RAP đã được lập trong giai đoạn trước.  

Giai đoạn 3: Kế hoạch đầu tư công được lập dựa trên báo cáo khả thi và thông báo thu hồi 
đất được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền. Sau khi thông báo, khảo sát 
kiểm đếm chi tiết sẽ được triển khai để chuẩn bị cho Phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư.  

Giai đoạn 4: Kế hoạch được chuẩn bị tại giai đoạn trước được triển khai thực hiện song 
song với việc chuẩn bị thi công. 

Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Ban QLDA sẽ chuẩn bị Khung chính sách tái định cư tại 
Việt Nam phù hợp với báo cáo RAP tiếng Anh đã được phê duyệt cho các thủ tục trong 
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nước về chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án. Khung chính sách tái 
định cư cần trình JICA xem xét và xác nhận thống nhất với RAP. 

Sau khi quyết định đầu tư dự án (giai đoạn 3 và 4 ), UBND quận/huyện sẽ ban hành thông 
báo thu hồi đất kèm theo các khảo sát hiện trường cần thiết như là khảo sát kiểm đếm chi 
tiết. Dựa trên các kết quả của các cuộc khảo sát, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư được lập. Một lần nữa phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần trình JICA xem 
xét và xác nhận việc thống nhất với RAP và các văn bản khác có liên quan. Trong các giai 
đoạn này, các khu vực dự án nơi có đất đã được thu hồi bởi dự án của VSIP cần được xác 
nhận bởi các nghiên cứu thẩm định của Ban QLDA và JICA về quy trình tái định cư và 
mức bồi thường/hỗ trợ . 

Như vậy, dự án được yêu cầu phải tuân thủ không chỉ pháp luật và quy định của Việt Nam 
mà phải tuân thủ cả theo Hướng dẫn môi trường của JICA , do đó các chính sách và 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải phản ánh được các nội dung của RAP và 
cần được chấp thuận bởi JICA. 

Bảng 6.1-1 thể hiện trình tự chung về thu hồi đất và tái định tại Việt Nam dựa trên Luật 
đất đai (2013). 

Bảng 6.1-1 Trình tự thu hồi đất và tái định cư dựa trên Luật đất đai 

Các bước Nội dung 

1. Thông báo thu hồi đất 
(Quyết định thu hồi đất) 

Căn cứ vào Điều 66 của Luật Đất đai , Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thu hồi đất và ra thông báo kèm theo công bố thông tin 
công cộng qua các phương tiện truyền thông và Uỷ ban nhân dân 
địa phương. Trước đó, văn bản đánh giá của Sở TN & MT về nhu 
cầu sử dụng đất đã được phê duyệt của Uỷ ban nhân dân . 

2. Đo đạc địa chính và 
Khảo sát kiểm đếm chi 
tiết 

Dựa vào văn bản về việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành 
phố, Uỷ ban nhân dân cấp địa phương có liên quan cùng với các 
cơ quan có liên quan khác như Sở TN&MT trực tiếp và quản lý 
thực hiện các cuộc điều tra cần thiết bao gồm đo đạc địa chính , 
khảo sát kiểm đếm chi tiết , vv để hoàn thiện các điều kiện quyền 
lợi. Nghiên cứu khả thi sẽ được thực hiện đối với các khu vực của 
VSIP và Vin Group. 

3. Lập kế hoạch, đánh giá 
và phê duyệt kế hoạch 
chung về thu hồi đất và 
tái định cư 

Theo kết quả khảo sát thực địa và tài liệu trong các bước trước 
đó, Ủy ban nhân dân lập một kế hoạch tổng thể cho việc thu hồi 
đất và tái định cư bằng cách tham khảo ý kiến của dân cư tại các 
cuộc họp cộng đồng. Ý kiến được ghi lại để thảo luận về các biện 
pháp cần được phản ánh trong kế hoạch thu hồi đất. 

4. Kế hoạch thu hồi đất 
và công bố công khai 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất của với các cơ 
quan có liên quan. Quyết định được công bố tại trụ sở các xã. 
Song song với các hoạt động này , mốc giải phóng mặt bằng được 
đánh dấu , mức bồi thường được xác định , các tài liệu cần thiết 
và quy trình ngân sách được chuẩn bị . 
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Các bước Nội dung 

5. Chi trả bồi thường Căn cứ điều 93 Luật đất đại, khoản bồi thường sẽ được chi trả 
trong vòng 30 ngày sau khi ban hành quyết định thu hồi đất. 

6. Giải phóng mặt bằng 
và giao đất Đất thu hồi sẽ được bàn giao cho chủ Dự án thông qua UBND. 

 
Một khi quyết định đầu tư Chương trình/dự án được hoàn thành và thông báo thu hồi đất 
được ban hành, việc chuẩn bị và thực hiện các hoạt động tái định cư được bắt đầu bởi cơ 
quan có thẩm quyền ở cấp độ địa phương. Căn cứ vào pháp luật và các quy định của chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp cũng ban hành hướng dẫn riêng để thực hiện việc thu hồi 
đất. 
 
7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Các tổ chức liên quan đến thu hồi đất và tái định cư chủ yếu trực thuộc UBND TP Hải 
PHòng. Trong giai đoạn chuẩn bị trước khi có quyết định đầu tư dự án, Ban QLDA đóng 
vai trò là cơ quan điều phối duy nhất để chuẩn bị và thúc đẩy quá trình cần thiết bao gồm 
lập Kế hoạch hành động tái định cư. Sau khi quyết định đầu tư dự án, trong giai đoạn thực 
hiện, UBND địa phương, các ban ngành có liên quan, và các hội đồng cụ thể được thành 
lập theo chức năng của UBND TP Hải Phòng là các đơn vị thực hiện. Các tổ chức liên 
quan có kinh nghiệm và năng lực về thu hồi đất và tái định cư theo các khoản vay ODA, 
như của JICA và Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, dự án này sẽ là trường hợp đầu tiên thực 
hiện kết hợp giữa khung pháp lý mới của Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, các luật và các 
quy định khác có liên quan cũng như Hướng dẫn môi trường của JICA (2010). Do đó, sự 
hiểu biết lẫn nhau và xác nhận thường xuyên cần được đẩy mạnh trong toàn bộ quá trình 
thực hiện dự án từ giai đoạn khảo sát thiết kế đến các giai đoạn thực hiện và giám sát. 

7.1 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (UBND TP Hải Phòng)) 

UBND TP Hải Phòng là cơ quan chính cấp tỉnh. Trong Quyết định số 2680/2014/QĐ -
UBND với chức năng của mình, UBND TP đã giao cho UBND huyện trách nhiệm, nhiệm 
vụ và thẩm quyền thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng 
trong trường hợp thu hồi đất trong phạm vi ranh giới thành phố Hải Phòng. Như vậy 
UBND TP Hải Phòng sẽ chịu trách nhiệm như sau :  

(1) Xem xét và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư sau khi bản dự thảo được chấp 
thuận của JICA;  

 (2) Chịu trách nhiệm cuối cùng về đơn giá đền bù, hỗ trợ, phụ cấp và chính sách hỗ trợ 
người bị ảnh hưởng, người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương theo Kế hoạch hành 
động tái định cư đã phê duyệt;  

(3) Là cơ quan có liên quan trực tiếp trong việc giải quyết các khiếu nại / khiếu kiện của 



 
 

43 
 

người bị ảnh hưởng về bồi thường , hỗ trợ và tái định cư phù hợp với năng lực; 

(4)  Cung cấp kịp thời ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng;  

(5) Đảm bảo rằng các hoạt động giải phóng mặt bằng của dự án được thực hiện đúng 
chính sách và quy định theo Kế hoạch hành động tái định cư đã phê duyệt.  

Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hải Phòng như sau: 

(1)  Giám sát, theo dõi việc thực hiện tái định cư được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân 
liên quan. Các sở ban ngành liên quan trực tiếp của thành phố kịp thời giải quyết thời 
các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền 

(2)  Nhận tất cả các khiếu nại , kiến nghị về các vấn đề tồn tại hoặc mới phát sinh liên 
quan đến áp dụng chính sách tái định cư của dự án và/hoặc trong quá trình thực hiện 
tái định cư để hướng dẫn tư vấn về các biện pháp khắc phục hoặc báo cáo UBND TP 
Hải Phòng cho việc giải quyết các vấn đề, phù hợp với năng lực của mình . 

(3) Phối hợp với Sở TN & MT để tư vấn về việc giao đất, nhà ở phục vụ nhu cầu tái định 
cư của người bị ảnh hưởng và lựa cân bằng nhà ở và quỹ đất tái định cư giữa các dự 
án khác nhau . 

(4) Tiến hành giám sát thường xuyên, giám sát dự án, xác định các vấn đề tồn tại hoặc 
mới phát sinh để trực tiếp chỉ đạo hoặc kiến nghị biện pháp giải quyết; Chuẩn bị và 
nộp báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo năm về tình hình thực hiện tái định cư 
trong thành phố. 

(5) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.  

(6) Giám sát, theo dõi và thúc đẩy thực hiện tái định cư nhằm đảm bảo rằng việc thực hiện 
thống nhất với Kế hoạch hành động tái định cư đã được phê duyệt. 

 

7.2 Ban Quản lý dự án 

Ban QLDA là đơn vị giúp UBND TP Hải Phòng trực tiếp quản lý dự án. Ban QLDA sẽ 
chịu trách nhiệm giám sát nội bộ hàng ngày việc thực hiện RAP. Bao gồm các trách 
nhiệm sau đây: 

(1) Chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện và giám sát nội bộ của các hoạt động tái 
định cư của dự án. Ký kết hợp đồng với các tổ chức/cơ quan có liên quan để thực 
hiện một số công trình tái định cư cụ thể; (ii) Cập nhật ( hoặc chuẩn bị) RAP phù hợp 
với quy định của RAP đã được phê duyệt. Trình UBND TP Hải Phòng phê duyệt và 
trình JICA chấp thuận trước khi thực hiện. 

(2) Tham gia chuẩn bị quỹ nhà ở tái định cư để tổ chức và di dời người bị ảnh hưởng đến 
nơi ở mới, hoặc đề xuất UBND TP Hải Phòng bố trí tái định cư cho người bị ảnh 
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hưởng. Chi trả kinh phí phát triển hạ tầng khu tái định cư và nhà ở tại các khu tái định 
cư của Dự án theo quy định hiện hành. 

(3) Trình UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt, thẩm định 

(4) Lập dự toán kinh phí tái định cư để trình Bộ Tài chính và UBND huyện phê duyệt . 
Sau 5 ngày nhận được quyết định về dự toán chi phí tái định cư, phân bổ ngân sách 
cho các cơ quan có liên quan, 

(5) Tham gia Hội đồng tái định cư huyện. Tích cực hợp tác để lập phương án bồi thường 
theo quy định hiện hành và các chính sách đã được phê duyệt, 

(6) Cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến dự án , tài liệu cần thiết cho hoạt động của 
Hội đồng tái định cư huyện trong việc bồi thường, hỗ trợ người bị ảnh hưởng và tái 
định cư; 

(7) Hướng dẫn tất cả các hoạt động tái định cư phù hợp với các yêu cầu và chính sách của 
Dự án;  

(8) Kiểm tra đơn giá bồi thường đã được phê duyệt đối với đất, công trình và các tài sản 
khác. Trong trường hợp tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa đơn giá đó và giá thị 
trường, Ban QLDA sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các sở ban ngành khác gửi kiến 
nghị tới UBND TP Hải Phòng để xem xét và sửa đổi, theo các quy tắc của RAP; 

(9) Chuẩn bị đầy đủ và kịp thời ngân sách tái định cư cho công tác chuẩn bị cũng như cho 
việc chi trả bồi thường , hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng. Phối hợp với 
Hội đồng TĐC huyện để trực tiếp chi trả bồi thường, bố trí nhà ở cho người bị ảnh 
hưởng. 

(10) Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu của người bị ảnh hưởng cho mỗi hợp phần, cũng 
như tổng thể dự án. Các cơ sở dữ liệu người bị ảnh hưởng cần phải được cập nhật và 
tất cả các bên liên quan có thể truy cập. 

(11) Chuẩn bị kế hoạch giám sát nội bộ liên tục giám sát việc thực hiện các hoạt động tái 
định cư của dự án và sự tuân thủ các quy định về chính sách tái định cư. 

(12) Tuyển dụng, giám sát, và hoạt động dựa trên những kiến nghị của các tổ chức giám 
sát độc lập 

(13) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức giám sát độc lập 

(14) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện báo cáo tiền khả thi và trình nộp cho JICA  

(15) Báo cáo định kỳ về các hoạt động tái định cư cho JICA 
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7.3 Ủy ban nhân dân Quận/Huyện 

Tại khoản 2 Điều 28 Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của HPPC ủy 
quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau : "Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai". 

UBND huyện thực hiện như quy định tại khoản 4 Điều 30 Quyết định số 2680/2014/QĐ-
UBND về trách nhiệm của tổ chức , cá nhân có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ , tái định cư. 

Ủy ban nhân dân Quận/Huyện có trách nhiệm:  

(1) Quản lý tổng thể về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi 
ranh giới thẩm quyền tương ứng. Thành lập Ban TĐC huyện và nhóm làm việc của 
mình để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

(2) Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho người bị ảnh hưởng trên địa bàn 
huyện 

(3) Ban hành quyết định thu hồi đất cho Dự án. 

(4) Ban hành quy định và thủ tục của việc giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến 
việc bồi thường và tái định cư của dự án. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các 
phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân phường/xã và nhân viên tham gia vào hoạt động 
tái định cư của dự án, 

(5) Phê duyệt chi phí thực hiện tái định cư và thu hồi đất chi phí phù hợp trong thẩm 
quyền của mình 

(6) Giải quyết khiếu nại và tố cáo của người bị ảnh hưởng theo thẩm quyền của mình 

 

7.4 Hội đồng Tái định cư Quận/Huyện  

Hội đồng bồi thường , hỗ trợ và tái định cư quận có vai trò phù hợp với quy định tại 
khoản 2 Điều 27 Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Thành 
phố Hải Phòng. 

Các nhân viên của Hội đồng tái định cư huyện sẽ bao gồm: 

-  Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện sẽ làm chủ tịch Hội đồng tái định cư huyện 
tương ứng.  

- Phó chủ tịch thường trực Hội đồng 

-  Thủ trưởng cơ quan tái định cư huyện sẽ là phó chủ tịch của Hội đồng 

-  Thủ trưởng cơ quan tài chính huyện sẽ là thành viên Hội đồng 

-  Thủ trưởng cơ quan quản lý phát triển đất đai và đô thị là thành viên Hội đồng  
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-  Chủ Dự án là thành viên Hội đồng  

-  Chủ tịch UBND các xã/phường bị ảnh hưởng  

-  Trưởng hoặc phó phòng thuế huyện là thành viên Hội đồng  

-  Khi cần thiết có thể mời các cơ quan quản lý công việc nội bộ tham gia vào Hội đồng  

-  Khi cần rà soát phương án bồi thường của dự án có thể mời them các thành viên sau đây 
tham gia vào Hội đồng tái định cư huyện:  

+ Mời 1 hoặc 2 đại diện của người bị ảnh hưởng  

+ Các thành viên khác thuộc: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân tham gia theo nhu cầu thực tế, được quyết định bởi chủ tịch Hội đồng 
tái định cư huyện.  

- Trong trường hợp đất giao đất, nhà tái định cư, Hội đồng tái định cư quận/huyện bổ sung 
các thành phần là đại diện của các phòng ban: Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục 
Thuế, Công an, cựu chiến binh. 

Hội đồng TĐC huyện sẽ căn cứ vào nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định thuộc về đa 
số. Trong trường hợp nếu các ý kiến khác nhau có số lượng bằng nhau, quyết định của 
Chủ tịch Hội đồng là quyết định cuối cùng. 

Hội đồng TĐC huyện có trách nhiệm:  

(1) Lập kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư hàng ngày của các tiểu dự 
án trên địa bàn huyện 

(2) Thực hiện công tác thông tin dự án và phổ biến các thông tin về chính sách bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư của dự án , lập kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện; vận 
động người bị ảnh hưởng và các bên liên quan tham gia thực hiện tái định cư. 

(3) Rà soát và xác nhận tính hợp pháp về quyền sử dụng đất, nhà cửa, công trình và các tài 
sản khác bị ảnh hưởng 

(4) Rà soát và trình UBND huyện phê duyệt bồi thường, phương án phục hồi cho người bị 
ảnh hưởng trong phạm vi huyện. 

(5) Tiếp nhận khiếu nại và bổ nhiệm thanh tra viên để giải quyết khiếu nại của người bị 
ảnh hưởng về chính sách và quyền lợi tái định cư; 

(6) Đặc biệt chú ý đến các nhu cầu và yêu cầu của các nhóm cụ thể (các nhóm dân tộc 
thiểu số) và những người dễ bị tổn thương (trẻ em, người già , phụ nữ /đơn thân làm 
chủ); 

(7) Hợp tác đầy đủ với các tổ chức giám sát độc lập. Tiếp nhận và rà soát khuyến nghị của 
tổ chức giám sát nội bộ và thực hiện hành động khắc phục, nếu cần thiết, đảm bảo 
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cho người BAH có thể có thể khôi phục mức sống như trước khi có dự án. 

(8) Giải quyết những kiến nghị/khiếu nại của người được bồi thường, hỗ trợ về các vấn đề 
liên quan về bồi thường, hỗ trợ, phương án tái định cư và trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong việc giải quyết các vấn đề đó vượt quá giới hạn quyền lực. 

(9) Hướng dẫn Chủ dự án và chính quyền địa phương thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư. 

7.5 Các tổ chức khác có liên quan 

(1) Phòng quản lý đất đai, nhà ở và tài nguyên môi trường huyện:  

- Phối hợp với các UBND xã/phường kiểm tra và xác nhận về quyền sử dụng đất hợp 
pháp của người bị ảnh hưởng, và thời gian họ sử dụng đất 

-  Rà soát giá bồi thường đất và tỷ lệ bồi thường áp dụng đối với đất bị ảnh hưởng theo 
các phương án. 

(2) Phòng xây dựng và quản lý đô thị huyện:  

-  Hướng dẫn các nhóm thực hiện chuẩn bị tài liệu về nhà cửa, công trình và xác định/xác 
nhận về tính hợp pháp. Thẩm định đơn giá bồi thường và tỷ lệ áp dụng cho các công 
trình bị ảnh hưởng, đánh giá giá trị nhà, công trình, và đánh giá mức độ tác động. 

-  Đề xuất các biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động một phần về nhà 
cửa / công trình 

(3) Phòng lao động, thương binh và xã hội huyện:  

Phối hợp với UBND xã/phường xác nhận về các trợ cấp xã hội và chính sách đặc biệt của 
Chính phủ. 

(4) Phòng thuế huyện:  

Hướng dẫn người sản xuất kinh doanh có đăng ký và phi nông nghiệp phải di dời tính 
toán thu nhập doanh nghiệp sau thuế trung bình trong ba năm gần nhất, nhằm chuẩn bị các 
biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. 

(5) Phòng thanh tra huyện: 

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người bị ảnh hưởng sau khi họ nhận được phương 
án bồi thường và quyết định UBND huyện về vấn đề này. 

 

7.6 Ủy ban nhân dân Xã/Phường 

UBND Xã/Phường có trách nhiệm sau đây:  

(1) Tham gia làm thành viên của Hội đồng TĐC huyện. Chỉ định Cán bộ/chuyên gia 
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xã/phường có liên quan tham gia vào tất cả các hoạt động tái định cư tại xã/phường 
của mình; 

(2) Kiểm tra và khẳng định tình trạng pháp lý của đất đai bị ảnh hưởng, nhà cửa, vật kiến 
trúc và các tài sản/thiệt hại về thu nhập (nguồn gốc, ngày đầu tiên sử dụng đất, tình 
trạng nhà/công trình và sử dụng đất) của các tổ chức, cá nhân nằm trong khu vực dự 
án, với năng lực tương ứng, làm cơ sở cho việc chuẩn bị phương án bồi thường và tái 
định cư. 

(3) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính để khảo sát kiểm đếm thiệt hại chi tiết hoặc 
xác nhận về việc thu hồi đất dựa trên tài liệu quản lý đất đai và tài sản hiện có làm cơ 
sở cho dự án lập phương án bồi thường và tái định cư áp dụng đối với trường hợp 
người bị ảnh hưởng từ chối tự kê khai thiệt hại của mình; 

(4) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện thu hồi đất phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ hoặc theo ủy quyền của chủ tịch Hội đồng tái định cư huyện. 

(5)  Thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường và tái định cư phù hợp 
với với năng lực của UBND phường/xã. 

( 6 ) Ủy ban nhân dân phường/xã (WPCS/CPC) thực hiện và chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của nguồn gốc đất đai, dân số, hộ gia đình, các đối tượng chính sách xã hội 
và đề xuất tái định cư cho người có đất bị thu hồi. 

Công an xã/phường 

- Tổ chức xác nhận tình trạng cư trú và số thành viên của hộ bị ảnh hưởng;  

- Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai hoạt động tái định cư của Dự án;  

- Chuẩn bị báo cáo và báo cáo với Hội đồng TĐC huyện/UBND huyện về trường hợp vi 
phạm luật nhà nước. 

7.7 Trung tâm phát triển quỹ đất quận/huyện 

Các trách nhiệm chính của Trung tâm phát triển quỹ đất quận/huyện như sau:  

(1) Hỗ trợ UBND quận/huyện và UBND TP Hải Phòng phổ biến các thông tin liên quan 
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;  

(2) Hướng dẫn khảo sát kiểm đếm thiệt hại và phát triển phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư trên địa bàn huyện trước khi trình UBND huyện và Ban QLDA xem xét; 

(3)  Đại diện cho UBND huyện trong việc lập kế hoạch và thực hiện việc thu hồi đất, thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, và các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn 
huyện - như đã thống nhất trong RAP. Là đơn vị tiên phong trong việc thiết kế, phê 
duyệt thiết kế cho khu tái định cư và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hải Phòng để 
thống nhất về đơn giá đất ở tại khu tái định cư.  
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(4) Chủ trì trong việc tham vấn các hộ gia đình để nắm bắt được nhu cầu của họ đối với 
khu tái định cư huyện, từ đó đề xuất kế hoạch tái định cư cuối cùng, kế hoạch đó sẽ 
được trình bày chi tiết trong kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

(5) Tổ chức các cuột họp với các hộ tái định cư để thống nhất về kế hoạch và thời gian 
bàn giao các lô đất tái định cư cho những hộ đủ điều kiện. Tổ chức tham vấn và xây 
dựng chương trình phục hồi sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng. 

(6) Làm việc và phối hợp chặt chẽ với chủ Dự án, bao gồm Ban QLDA, tư vấn của Ban 
QLDA để cập nhật và triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

(7)  Hỗ trợ UBND huyện giải quyết khiếu nại trong phạm vi cấp huyện. 

 

8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
8.1 Cơ chế chung 

Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục giải quyết khiếu nại trong quá trình bồi 
thường và thu hồi đất trong khu vực ảnh hưởng của dự án cần được thành lập là Ban giải 
quyết khiếu nại. Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ ở mỗi cấp, cơ chế giải quyết khiếu 
nại của người bị ảnh hưởng sẽ được điều chỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp 
luật do Nhà nước ban hành. Thủ tục chi tiết về xử lý khiếu nại sẽ được thiết lập cho dự án 
để đảm bảo rằng người bị ảnh hưởng có cơ hội để trình bày khiếu nại về bồi thường và tái 
định cư. 

Cơ chế này sẽ được lập một cách đơn giản, dễ hiểu, nhanh chóng và công bằng. Xử lý 
khiếu nại ở mỗi cấp độ dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện toàn dự án . 
Người bị ảnh hưởng không đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có 
quyền khiếu nại dựa trên các quy định của pháp luật. Xử lý khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, 
thu hồi đất và quyết định về tái định cư và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thủ tục xác 
minh và hòa giải sẽ được thực hiện dựa trên pháp luật có liên quan, chẳng hạn như Luật 
Đất đai, các Nghị định và các quy định khác có liên quan . 

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại , người bị ảnh hưởng phải tuân theo các quyết định thu 
hồi đất và giao đất đúng tiến độ theo kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định. Khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai được thực hiện theo các 
quy định và pháp luật. 

Kể từ khi khiếu nại phát sinh liên quan đến thu hồi đất và tái định cư của Dự án, để đảm 
bảo những khiếu nại được giải quyết kịp thời và hiệu quả, các biện pháp nói chung sau 
đây có thể được áp dụng ; 

(1) Phàn nàn/khiếu nại cần được ghi lại và lưu giữ bởi chính quyền địa phương/Ban 
QLDA và cơ quan giám sát bên ngoài/nội bộ, cập nhật thường xuyên, kịp thời và giải 
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quyết khiếu nại thỏa đáng. 

(2) Trong trường hợp khiếu nại bằng lời nói, Ban giải quyết khiếu nại nên ghi ở dạng văn 
bản để theo dõi các khiếu nại. 

 

8.2 Thủ tục giải quyết khiếu nại 

Người bị ảnh hưởng có quyền nộp đơn khiếu nại/khiếu nại liên quan đến thủ tục tái định 
cư, chẳng hạn như chính sách đền bù, đơn giá bồi thường, kiểm đến tài sản và các vấn đề 
khác. Khiếu nại của người bị ảnh hưởng nên được trình bày trong các tài liệu bằng văn 
bản, và họ có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp và/hoặc Ban QLDA. Ban giải quyết 
khiếu nại  được hình thành tại ba (3) cấp chính quyền địa phương, cụ thể là xã, huyện và 
cấp tỉnh tại thời điểm công bố dự án công khai. Ở mỗi cấp độ, các thành viên ủy ban sẽ 
bao gồm 5-7 đại diện từ Ban QLDA, Ban giải quyết khiếu nại (1-2 người ở mỗi cấp độ 
của chính quyền địa phương), tổ chức dân sự (1-2 người), đoàn/hiệp hội luật sư .v.v. 

Nếu không thể giải quyết các khiếu nại ở cấp xã/phường, người bị ảnh hưởng có thể thực 
hiện theo các bước sau đây : 

(1) Bước 1: Người không hài lòng với bất kỳ vấn đề trong chương trình phục hồi kinh tế 
và tái định cư có thể báo cáo bằng lời nói hoặc bằng văn bản cho Ban giải quyết 
khiếu nại phường/xã, Ban sẽ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại bằng văn bản trong 
vòng 15 ngày. 

(2) Bước 2: Người không hài lòng với quyết định của phường / xã trong Bước 1 có thể 
kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại quận/huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra 
quyết định ở bước 1. Ban giải quyết khiếu nại quận/huyện sẽ chịu trách nhiệm giải 
quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày. 

(3) Bước 3: Nếu họ không hài lòng với quyết định ở cấp huyện , người bị ảnh hưởng có 
thể kháng cáo lên Ban giải quyết khiếu nại TP Hải Phòng trong vòng 15 ngày kể từ 
ngày ra quyết định trong bước 2. Ban giải quyết khiếu nại thành phố sẽ ra quyết định 
giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày . 

(4) Bước 4: Nếu người BAH không hài lòng với quyết định ở cấp thành phố, họ có thể 
trình bày kiến nghị của họ để tòa án quận xem xét ra quyết định giải quyết khiếu nại 
trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quyết định của Ban giải quyết khiếu nại thành phố . 

Trong bước được đề cập ở trên, người bị ảnh hưởng nộp đơn khiếu nại sẽ không phải trả 
lệ phí hành chính hoặc khiếu nại . 
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9. CHIẾN LƯỢC PHỤC HỒI THU NHẬP 

Các chương trình phục hồi thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Kế 
hoạch hành động tái định cư khi người bị ảnh hưởng bị mất cơ sở kinh doanh, việc làm và 
các nguồn thu nhập khác, bất kể người đó có mất nhà cửa hay không; những người bị mất 
cả nhà và các nguồn thu nhập là nguy cơ cao nhất của dự án. Cung cấp các biện pháp khôi 
phục sinh kế và chất lượng sống là mục tiêu cốt lõi của Kế hoạch hành động tái định cư. 
Mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập là để phục hồi sinh kế của người bị ảnh 
hưởng đến mức độ bằng hoặc cao hơn so với trước khi thực hiện dự án. 

 Phục hồi thu nhập đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận để cải thiện đời sống 
và phúc lợi kinh tế của người bị ảnh hưởng và mục đích của dự án là nâng cao kỹ năng 
và/hoặc tạo ra các cơ hội việc làm, đặc biệt là đối với các hộ nghèo và dễ bị tổn thương. 
Ban QLDA sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức xã hội như 
Hội Phụ nữ để hỗ trợ đào tạo nghề và các hoạt động khác để thúc đẩy sự phục hồi thu 
nhập của người bị ảnh hưởng . 

9.1 Mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập và hỗ trợ 

Đối với người bị ảnh hưởng nặng mất 30% hoặc nhiều hơn đất sản xuất / tài sản tạo ra thu 
nhập được hưởng các trợ giúp sau trong chương trình phục hồi thu nhập: 

 Người bị ảnh hưởng dưới 30% (10 % đối với hộ nghèo và dễ bị tổn thương ) đất 
sản xuất/ tài sản tạo ra thu nhập sẽ được cung cấp hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện 
vật tương đương 30 kg gạo (theo giá thị trường hiện tại) mỗi người mỗi tháng cho 
3 tháng nếu không phải di dời, 6 tháng nếu phải di dời, và 12 tháng nếu việc di 
chuyển đến khu tái định cư với điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

 Người bị ảnh hưởng từ 30 % đến 70 % đất sản xuất / tài sản tạo ra thu nhập sẽ 
được cung cấp hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật tương đương 30 kg gạo (theo giá 
thị trường hiện tại) cho mỗi thành viên hộ gia đình mỗi tháng trong 6 tháng nếu 
không phải di dời , 12 tháng nếu phải di dời, và 24 tháng nếu di chuyển đến khu 
tái định cư với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

 Người bị ảnh hưởng trên 70 % đất sản xuất / tài sản tạo ra thu nhập sẽ được cung 
cấp hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật tương đương 30 kg gạo (theo giá thị trường 
hiện tại) cho mỗi thành viên hộ gia đình mỗi tháng trong 12 tháng nếu không phải 
di dời, 24 tháng nếu phải di dời, và 36 tháng nếu di chuyển đến khu tái định cư với 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

 Đối với các hộ gia đình bị mất đất nông nghiệp , ngoài việc bồi thường và các hỗ 
trợ như đã mô tả ở trên, thì được hỗ trợ việc làm và chính sách đào tạo nghề cho 
người trong độ tuổi lao động theo Nghị định 52/2012. Theo đó, người bị ảnh 
hưởng mất đất nông nghiệp sẽ được cung cấp miễn phí các hỗ trợ sau: 
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o Hỗ trợ đào tạo nghề bao gồm : đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy 
nghề dưới 3 tháng) hoặc trung cấp và đại học với mức phí một khóa học do 
Nhà nước trả. Chi phí đào tạo nghề được bao gồm trong tổng chi phí của dự án 
đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; 

o Bố trí công việc: tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm miễn phí tại các 
Trung tâm việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). 
Trong trường hợp một doanh nghiệp nhận được nhiều lao động bị mất đất 
nông nghiệp vào làm việc sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, tín 
dụng, thuế theo quy định hiện hành. 

9.2 Phân tích và lựa chọn nhu cầu 

Sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND quận/huyện, cuộc họp tham vấn và phân tích 
nhu cầu cho Chương trình phục hồi thu nhập sẽ được thực hiện bởi Ủy ban nhân dân địa 
phương và các cơ quan liên quan như Trung tâm phát triển quỹ đất. Căn cứ vào các 
trường hợp dự án trước đây ở Hải Phòng, đề xuất về chương trình phục hồi sinh kế được 
thể hiện như dưới đây; 

(1) Hướng dẫn và đào tạo nghề 

Biện pháp này là đào tạo nghề cho người bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất bằng cách 
sử dụng trung tâm dạy nghề (TTDN) gần đó nếu ở đó có đào tạo ngành nghề thích hợp 
trong các nhóm mục tiêu của người bị ảnh hưởng. Trong trường hợp dự án trước đây , 
các TTDN có thể cung cấp hàng may mặc thương mại gia dụng và công nghiệp; sản 
xuất giày da; sửa chữa thiết bị may; điện gia dụng và công nghiệp; điện và hàn; nấu ăn; 
xây dựng; điện lạnh, xay xát; sửa chữa xe máy, và tin học văn phòng. Học phí cho mỗi 
khóa học sẽ được trả bằng ngân sách dự án. Dự án cần phối hợp với các trung tâm này 
ở các huyện khác nhau để tổ chức đào tạo nghề cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
và/hoặc tuyển dụng con cái của họ làm việc trong các nhà máy. 

(2) Bố trí việc làm 

Sau khi đào tạo nghề, căn cứ theo danh sách và nhu cầu của từng học viên, Ban QLDA 
sẽ phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng để 
làm việc với các khu công nghiệp nhằm giới thiệu việc làm cho các học viên. Hoặc, 
các hoạt động của chương trình khuyến nông - lâm sẽ được thảo luận để cung cấp kiến 
thức về cây trồng , vật nuôi , phân bón , công nghệ , tăng năng suất ... cho những người 
có nhu cầu. 

(3) Vay vốn 

Trong giai đoạn thực hiện , người bị ảnh hưởng sẽ được phỏng vấn về nhu cầu vay tín 
dụng của họ. Qua đó họ sẽ được hỗ trợ để tiếp cận một số nguồn vốn vay tín dụng như 
quỹ của Hội Phụ nữ, vay tín dụng với lãi suất thấp của các ngân hàng địa phương. 
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9.3 Cơ cấu tổ chức  

Ban QLDA sẽ lập danh sách những người có nhu cầu và chuyển các khoản chi phí cho 
các tổ chức đào tạo. Các trung tâm đào tạo sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho các thành viên 
mới và phối hợp với Ban QLDA để sắp xếp / giới thiệu việc làm cho học viên. Các hộ gia 
đình sẽ tham gia vào các cuộc khảo sát, các khóa đào tạo và làm theo hướng dẫn của Ban 
QLDA và trung tâm dạy nghề. 

9.4 Chi phí và ngân sách 

Chi phí của chương trình phục hồi thu nhập sẽ được trích từ tổng kinh phí bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư của dự án. Ngân sách cho chương trình sẽ được chuẩn bị từ ngân sách 
chính phủ, và được tính vào tổng kinh phí đền bù của dự án. 

 

10. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Việc thực hiện tái định cư sẽ được giám sát và đánh giá để đảm bảo sự phù hợp của các 
hoạt động trong Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) bởi cả hai cơ quan giám sát độc 
lập bên ngoài và giám sát nội bộ. Các hoạt động giám sát sẽ xác định tiến độ thực tế của 
dự án, tính khả thi, những khó khăn phát sinh, và điều chỉnh để thực hiện Dự án càng sớm 
càng tốt . 

Mục tiêu giám sát bao gồm: 

(i) Xác nhận các hoạt động dự án được thực hiện theo kế hoạch và được hoàn thành một 
cách hiệu quả về khối lượng, chất lượng và thời gian. 

(ii) Nắm bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đề xuất các biện pháp 
giải quyết theo khung chính sách, và bảo vệ lợi ích của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

(iii) Đánh giá các hoạt động tái định cư có đáp ứng các mục tiêu và mục đích của dự án 
hay không, và mức đạt là bao nhiêu. 

10.1 Giám sát nội bộ 

Giám sát nội bộ của việc thực hiện RAP là trách nhiệm chính của các cơ quan thực hiện 
(hoặc Cơ quan giám sát nội bộ) phối hợp với UBND huyện và xã. Những vấn đề quan 
trọng phát sinh thông qua giám sát nội bộ sẽ được ghi trong báo cáo giám sát thường 
xuyên trước khi nộp cho UBND TP Hải Phòng và JICA. Các mục tiêu của giám sát nội bộ 
là: 

1) Rà soát các vấn đề liên quan tới thu hồi đất và tái định cư nhằm chỉ ra các hoạt động 
được triển khai phù hợp với RAP. 

2) Kiểm tra rằng RAP đang được thực hiện phù hợp với thiết kế được duyệt; hỗ trợ kỹ 
thuật, tái định cư, chi trả bồi thường, hỗ trợ và các khoản phụ cấp được đảm bảo; và 
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các quyền lợi được hưởng hỗ trợ phục hồi nguồn thu nhập được thực hiện. 

3) Đảm bảo kinh phí tái định cư được chi trả kịp thời bởi Ban QLDA và Hội đồng tái định 
cư quận/huyện. 

4) Ghi nhận, giám sát và giải quyến các khiếu nại kịp thời, hiệu quả. 

Ban QLDA sẽ trình báo cáo giám sát nội bộ hoạt động tái định cư như một phần của báo 
cáo chung trình cho JICA. BÁo cáo giám sát nội bộ bao gồm các thông tin sau: 

(1) Số người bị ảnh hưởng theo các dạng tác động, và các thành phần và điều kiện bồi 
thường, tái định cư và phục hồi thu nhập cho mỗi người 

(2) Tiền phân phối cho các hoạt động hoặc bồi thường và số tiền giải ngân cho từng 
hoạt động. 

(3) Giải pháp cuối cùng của khiếu nại và các vấn đề nổi bật cần giải quyết từ cơ quan 
quản lý các cấp . 

(4) Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện RAP bao gồm cả các khiếu nại 

(5) Cập nhật kế hoạch thực hiện RAP. 

 

10.2 Giám sát độc lập bên ngoài 

Một cơ quan giám sát bên ngoài sẽ được thuê bởi Ban QLDA để phối hợp với cơ quan 
giám sát nội bộ theo dõi và đánh giá việc thực hiện RAP. Cơ quan giám sát bên ngoài nên 
được lựa chọn từ các viện, cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, hoặc bất kỳ cơ 
quan độc lập nào khác, và có chuyên môn trong khoa học xã hội và tái định cư. 

Mục tiêu chung của giám sát độc lập là độc lập xem xét kết quả của tái định cư và định kỳ 
cung cấp kết quả cho Ban QLDA. Giám sát độc lập sẽ cung cấp thông tin về người bị ảnh 
hưởng bao gồm cả mức sống và sự thay đổi công việc, thu nhập và phục hồi nghề nghiệp, 
các cơ sở xã hội, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các đặc trưng, lợi ích, và các 
biện pháp giảm thiểu cần thiết (nếu có) . Thông tin này sẽ là căn cứ để lập chính sách và 
kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo. 

Ngoài việc đánh giá các thông tin được cung cấp trong báo cáo giám sát và đánh giá nội 
bộ do Ban QLDA lập, cơ quan giám sát độc lập sẽ tiến hành một cuộc khảo sát ngẫu 
nhiên sáu tháng một lần. Các mẫu điều tra có thể bao gồm 100 % các hộ di dời, và ít nhất 
10 % số hộ còn lại theo RAP nhằm: 

1) Xác định các quy trình bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và sự tham 
gia của người bị ảnh hưởng được thực hiện dựa trên RAP 

2) Rà soát quy trình triển khai Dự án, tham vấn và phổ biến thông tin .v.v. 
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3) Thu thập các chỉ số định lượng về tác động kinh tế - xã hội của dự án đối với người bị 
ảnh hưởng. 

4) Đề xuất các điều chỉnh việc thực hiện RAP nếu cần thiết để đạt được các mục tiêu và 
nguyên tắc của Khung chính sách. 

5) Xác định sự hài lòng của người bị ảnh hưởng với các khía cạnh khác nhau của RAP, 
hoạt động của các cơ chế khiếu nại và thời gian giải quyết khiếu nại. 

6) Khảo sát mức sống để ghi nhận các vấn đề phát sinh liên quan đến việc khôi phục mức 
sống 

Cơ quan giám sát độc lập phải báo cáo những phát hiện của họ ba tháng một lần trong 
thời gian hai (2) năm đầu tiên, sau đó (hoặc trong trường hợp việc thu hồi đất và bồi 
thường thiệt hại về cơ bản đã hoàn thành) có thể báo cáo sáu ( 6 ) tháng một lần trong thời 
gian còn lại, báo cáo sẽ được thảo luận với Ban QLDA trước khi trình JICA . Phương 
pháp luận của giám sát độc lập được mô tả dưới đây. 

10.2.1 Khảo sát kinh tế - xã hội và kiểm đếm chi tiết 

Khảo sát kinh tế xã hội và kiểm đếm chi tiết sẽ được yêu cầu sau khi có thông báo thu hồi 
đất của UBND quận/huyện. Cơ quan giám sát bên ngoài sẽ giám sát các hoạt động được 
thực hiện bởi chính quyền địa phương để xác nhận các quy trình phù hợp với RAP và các 
quy định khác bao gồm khuôn khổ pháp luật Việt Nam và Hướng dẫn về môi trường của 
JICA. 

10.2.2 Báo cáo 

Cơ quan giám sát bên ngoài sẽ được yêu cầu nộp các kết quả định kỳ 6 tháng một lần. Các 
báo cáo giám sát sẽ được nộp cho Ban QLDA và Ban QLDA sẽ trình JICA . 

Báo cáo cần bao gồm (i) tiến độ thực hiện RAP; (ii) độ sai lệch, nếu có, từ các quy định 
và nguyên tắc của RAP; (iii) xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp để các cơ quan triển 
khai thực hiện nắm được tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết vấn đề một cách kịp 
thời ; và (iv) quy trình theo dõi các vấn đề đó và các vấn đề được xác định trong các báo 
cáo trước. 

 

10.3 Đánh giá 

Đánh giá là việc đánh giá kết quả thực hiện RAP. Cơ quan giám sát nội bộ sẽ tiến hành 
đánh giá theo từng giai đoạn và trong thời gian 6-12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các 
hoạt động tái định cư. Câu hỏi để đánh giá sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu dự án và các câu hỏi 
mẫu đã được sử dụng trong các cuộc điều tra kinh tế - xã hội và các cuộc điều tra giám sát. 

Nếu đánh giá này chỉ ra rằng có bất kỳ người bị ảnh hưởng nào vẫn chưa hồi phục được 
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cuộc sống của họ theo mục tiêu dự án đề ra, các biện pháp bổ sung sẽ được triển khai để 
tiếp tục hỗ trợ họ . 

Ngoài ra, giám sát độc lập, như là một phần của việc giám sát bên ngoài, sẽ đánh giá các 
quy trình tái định cư và tác động trong thời gian 6-12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các 
hoạt động tái định cư, thông qua các câu hỏi và các mẫu đã được sử dụng trong các hoạt 
động giám sát. 

 

11. CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH 
11.1 Ngân sách 

Ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư sẽ được bảo đảm như một phần quỹ đối ứng 
của Chính phủ. UBND TP Hải Phòng sẽ cung cấp vốn đối ứng này để bồi thường và tái định 
cư trong năm tài chính phù hợp để triển khai từng hoạt động theo RAP đã đề ra. Các chi phí 
liên quan đến việc thu hồi đất và tái định cư được tính trong tổng mức đầu tư cho dự án. 

11.2 Khảo sát chi phí thay thế 

Khảo sát chi phí thay thế đã được thực hiện tại khu vực Dự án và vùng lân cận vào tháng 
5 và tháng 6 năm 2015. Chi phí thay thế đầy đủ được tính toán dựa trên các thành phần 
sau; 

(1) giá thị trường; 

(2) chi phí chuyển nhượng; 

(3) lợi ích phúc lợi; 

(4) chi phí cải tạo và phục hồi; and 

(5) các khoản chi phí khác, nếu có.  

Điều này sẽ đạt được thông qua một cuộc khảo sát thực tế tại thị trường và/hoặc các yếu 
tố khác như năng lực sản xuất, thuộc tính tương đương, giá trị của tài sản thay thế , bất lợi 
của người bị ảnh hưởng.v.v. Đồng thời đơn giá sẽ được đánh giá và so sánh với đơn giá 
quy định bởi UBND TP Hải Phòng. Khảo sát chi phí thay thế xác định đơn giá bồi 
thường/chi phí trung bình cho các loại thiệt hại, chẳng hạn như đất bị ảnh hưởng (kể cả 
đất trang trại, đất trồng lúa, đất vườn, mặt nước nuôi trồng thủy sản...), đối tượng kiến trúc 
(bao gồm nhà ở, các phương tiện, mồ mả...), cây ăn quả và cây trồng trên đất như sau : 

 Xác định giá đất tại thời điểm khảo sát chi phí thay thế. 

 Xác định giá cây trồng và hoa màu tại thời điểm khảo sát chi phí thay thế. 

 Xác định giá vật liệu và chi phí nhân công xây dựng nhà và công trình kiến trúc tại 
thời điểm khảo sát chi phí thay thế. 
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 Lựa chọn chi phí thay thế cho đất, tài sản, cây cối và hoa màu tại thời điểm khảo sát 
chi phí thay thế. 

Kết quả tóm tắt của khảo sát chi phí thay thế được trình bày dưới đây, và báo cáo đầy đủ 
khảo sát chi phí thay thế được đính kèm báo cáo RAP trong Phụ lục 1. Đối với dự toán 
chi phí, mức giá cao nhất và/hoặc kết quả đánh giá có lợi nhất cho PRPs được chấp nhận 
và khuyến nghị áp dụng làm đơn giá bồi thường. 

11.2.1 Đất 

 (1) Đất nông nghiệp/đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 

Chi phí thay thế cho đất nông nghiệp đã được tính toán dựa trên các giao dịch đất thực tế 
của trường hợp giao dịch tương tự tại khu vực Dự án và vùng phụ cận hoặc các phương 
pháp thay thế giữa các xã. Thực tế, các giao dịch tại địa phương đất nông nghiệp không 
diễn ra thường xuyên thực hiện, tuy nhiên kết quả của cuộc phỏng vấn người dân địa 
phương cho thấy giá đất nông nghiệp trong khu vực tương đương nhau. 

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2680/2014/QĐ -UBND, mức hỗ trợ tương đương với 5 lần 
(hệ số K = 5) giá đất nông nghiệp đối với tổng số đất nông nghiệp thu hồi, nhưng không 
được vượt quá mức giao đất nông nghiệp tại địa phương . 

Về đất mặt nước nuôi trồng thủy sản: giá giao dịch nằm trong khoảng 70,000 - 
80,000VND/m2 . Trong khi giá đền bù là 48,000VND/m2 tại huyện Thủy Nguyên, thấp 
hơn 1,66 lần (hệ số K = 1,66) so với giá thực tế; và giá bồi thường tại quận Hải An là 
80,000VND/m2 tương đương với giá thực tế. Bảng 11.2-1 cho thấy chi phí thay thế của 
đất nông nghiệp và đất mặt nước nuôi trồng thủy sản. 

Bảng 11.2-1 Kết quả khảo sát giá đất nông nghiệp  

Đơn vị: 1,000VND/ m2 

TT Loại đất 

Giá theo 
Quyết định 
2970/2014/ 
QĐ-UBND 
của TP. Hải 

Phòng  

Tổng số tiền 
bồi thường hộ 

BAH được 
nhận bao gồm 

cả hỗ trợ (*)  

Giá điều 
tra hiện 

tại  

Giá đền bù đề 
xuất 

1 Đất trồng lúa và cây hàng 
năm 60 360   250-300 

Quyết định và 
chính sách hiện 
hành của UBND 
TP. Hải Phòng 

2 Đất nuôi trồng thủy sản 
huyện Thủy Nguyên 

48  80 80 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 
Quận Hải An 

80  80 Quyết định và 
chính sách hiện 

hành của UBND 
TP. Hải Phòng 

(*): Đất trồng lúa và hoa màu được hỗ trợ gấp 5 lần tại quyết định số 2680 
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(2) Đất doanh nghiệp 

Cầu Vũ Yên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong bãi container tại phường Nam Hải, 
quận Hải An. Những bãi đất này đang thuộc đất nhà nước, hoặc được vốn hóa và trở 
thành đất của công ty. Do không có hợp đồng giao dịch trên thị trường liên quan đến khu 
vực này nên đơn giá đề nghị bồi thường được căn cứ vào chính sách của UBND TP Hải 
Phòng. 

11.2.2 Cây ăn quả và hoa màu 

Dựa trên kết quả khảo sát, cây thường chỉ được trồng cho nhu cầu tiêu thụ trong gia đình. 
Nhìn chung giá khảo sát cho thấy mức bồi thường cho cây ăn quả và cây hoa màu tại 
Quyết định 58/2015/QĐ -UBND của UBND TP Hải Phòng là gần sát với giá thị trường. 

Bảng 11.2-2 Kết quả khảo sát cây và hoa màu 

Đơn vị: 1,000VND 

TT Cây, nhóm cây 
Đơn 

vị 
tính 

Giá đền bù theo 
QĐ 58 (đồng) 

Mức giá 
điều tra 
(đồng) 

Giá đền 
bù đề 
xuất 

I CÂY ĂN QUẢ      

1 Bưởi, cây từ trên 5 năm cho thu 
hoạch cây 1.200.000 1.000.000 

Theo 
QĐ58 

của TP. 
Hải 

Phòng 

2 Chanh to mới thu hoạch cây 120000 100.000 
3 Cây đu đủ cho thu hoạch cây 140000 120.000 

4 Cây hồng xiêm hoặc cây vú sữa 
hoặc cây doi đã cho thu hoạch cây 300.000 300.000 

5 Mít cho thu hoạch cây 600.000 500.000 
6 Me cho thu hoạch cây 500.000 500.000 

7 Cây khế cho thu hoạch cây 700.000 500.000 
8 Trứng gà cho thu hoạch cây 300.000 300.000 
9 Táo cho thu hoạch cây 240.000 200.000 
10  Ổi cho thu hoạch cây 250.000 250.000 
11 Xoài đã cho thu hoạch cây 1.000.000 1.000.000 
12 Sấu trồng bén rễ cây 400.000 400.000 

13 Cây Cam hoặc quýt nhiều quả trên 
5 năm cây 400.000 400.000 

14 Cây nhót đã cho thu hoạch cây 150.000 150.000 
15 Nhãn đã cho thu hoạch cây 1.000.000 1.000.000 
II CÂY BÓNG MÁT      

1 Cây hoa sữa cây 72.000 70.000 Theo 
QĐ 58 
TP. Hải 
Phòng 

2 Cây long não cây 120.000 100.000 
3 Cây phượng vỹ hoặc cây muồng  150.000 150.000 
4 Cây phượng vàng hoặc cây muồng  120.000 120.000 
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TT Cây, nhóm cây 
Đơn 

vị 
tính 

Giá đền bù theo 
QĐ 58 (đồng) 

Mức giá 
điều tra 
(đồng) 

Giá đền 
bù đề 
xuất 

tím hoặc cây viết hoặc cây hoàng 
hậu hoặc cây bằng lăng 

5 Cây bàng hoặc cây gạo gai đã bén 
rễ  200.000 200.000 

6 
Cây bạch đàn hoặc cây phi lao hoặc 
cây keo tai tượng hoặc cây xoan 
trồng bén rễ (D>30 cm) 

 
120.000 

 

100.000 

 
7 Cây xà cừ bén rễ (D=15-40)  300.000 300.000 
8 Cây vông hoặc cây sung thường  100.000 100.000 

III CÂY HÀNG NĂM     
1 Lúa m2 8.000 6.500 

Theo 
QĐ 58 
TP. Hải 
Phòng 

 

2 Đậu tương m2 6.000 6.000 
3 Khoai nước, khoai lang m2 4.500 4.000 
4 Khoai sọ, khoai tây m2 8.000 7.000 
5 Ngô m2 6.000 6.000 
6 Lạc, vừng m2 8.000 8.000 
7 Đỗ xanh, đỗ đen m2 6.500 6.500 
8 Cà chua m2 10.000 8.000 

 
 

11.3 Chi phí thu hồi đất và tái định cư 

Chi phí tái định cư dự kiến căn cứ vào khảo sát hiện trường bao gồm: 

(1) Bồi thường chi phí cho đất và tài sản bị ảnh hưởng, bao gồm cả thưởng di dời 

(2) Hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt 

(3) Chi phí chuẩn bị khu tái định cư 

(4) Khảo sát dự kiến trong giai đoạn tiếp theo, như là khảo sát kiểm đếm chi tiết 

(5) Chi phí quản lý bao gồm chi phí quản lý, chi phí tham vấn và công khai thông tin 

(6) Giám sát nội bộ và giám sát độc lập bên ngoài 

(6) Chương trình phục hồi thu nhập 

(8) Chi phí dự phòng bằng 10% tổng chi phí 

Tổng chi phí thu hồi đất và tái định cư dự kiến của Dự án là 138.609.691.000 VND 
(6.229.649 USD, với tỷ giá 1USD=22.250VND) căn cứ trên kết quả khảo sát hiện trường 
bao gồm cả đơn giá bồi thường được đưa ra bởi khảo sát chi phí thay thế. Bảng 11.3-1 thể 
hiện bảng tổng hợp chi phí bồi thường và tái định cư dự kiến của Dự án. Chi tiết được 
trình bày trong Phụ lục 4. 
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Bảng 11.3-1 Chi phí thu hồi đất và tái định cư dự kiến 

Kinh phí GPMB Hỗ trợ Chi phí khu 
tái định cư Phí và thuế Tổng 

73.485.500.000 49.180.000.000 - 15.944.191.000 138.609.691.000 

 

12. TIẾN ĐỘ 
12.1 Triển khai thực hiện 

Bước 1: Thông báo thu hồi đất và giới thiệu địa điểm 

Việc xác định và thông báo thu hồi đất thông báo dựa trên các văn bản đánh giá về nhu 
cầu sử dụng đất của Phòng TN&MT trình UBND quận/huyện phê duyệt và ban hành 
thông báo thu hồi đất (bao gồm cả lý do thu hồi đất, khu vực và vị trí thu hồi đất trên cơ 
sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt; giao cho UBND 
huyện thông báo thu hồi đất thông báo cho người dân, hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư ở cấp huyện nhằm thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường). UBND huyện 
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định về 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. 

UBND phường/xã có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở 
UBND phường/xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo 
rộng rãi trên hệ thống truyền thanh (ở những nơi có hệ thống đài phát thanh). 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu vực thu hồi đất: 

Dựa vào văn bản thu hồi đất của UBND quận/huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất cùng cấp thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ địa chính. Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù 
hợp với hiện trạng và làm trích lục Bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính 
chính quy hoặc đo đạc địa chính đối với nơi không có bản đồ địa chính chính quy; 

Hoàn thành và trích sao hồ sơ địa chính (đăng ký đất) gửi cho các UBND quận/huyện; lập 
danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung sau: số tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, tên, 
diện tích sử dụng đất của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất. 

Bước 3: Lập phương án, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư 

Chủ dự án hướng dẫn các đơn vị tư vấn để lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) dựa trên số liệu điều tra, khảo sát thực địa, 
tài liệu do Phòng TN&MT cấp, các tài liệu này đã được đánh giá và phê duyệt cùng với 
dự án đầu tư được duyệt. Phương án tổng thể bao gồm các vấn đề sau: 
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- Các căn cứ lập phương án;  

- Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất để sản xuất nông nghiệp, số tờ bản 
đồ, số thửa, giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất; 

- Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong 
đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ cần tái định cư; 

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất, khu nhà ở tái định 
cư, hình thức tái định cư ; 

- Lên phương án tạo việc làm và phương án đào tạo chuyển đổi nghề; 

- Danh mục công trình và phạm vi cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng 
đồng dân cư dự kiến sẽ di chuyển đến khu tái định cư ; 

- Số lượng mộ phải di chuyển và đề xuất khu vực di dời; 

- Dự kiến chi phí thực hiện phương án tổng thể; 

- Nguồn kinh phí thực hiện phương án tổng thể; 

- Tiến độ thực hiện phương án tổng thể. 

Bước 4: Phát triển khu tái định cư. 

Căn cứ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dựa trên quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, đất thực tế của địa 
phương và nhu cầu cụ thể của dự án, UBND huyện sẽ làm việc với chủ dự án để xây dựng 
khu tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư, chuyển giao cho các Sở Xây dựng, Sở 
TN&MT, Sở Kế hoạch & đầu tư và các cơ quan khác có liên quan để thẩm định và trình 
UBND TP ra quyết định theo quy định. 

Bước 5: Cắm cọc giải phóng mặt bằng và công bố ngày khóa sổ kiểm kê 

Sau khi dự án được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền, chủ dự án dựa trên thiết kế cơ 
sở để tiến hành cắm các mốc giới giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ban QLDA để thực 
hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB. Trong giai đoạn lập, phê duyệt thiết kế kỹ 
thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) nếu có sự điều chỉnh về phạm vi GPMB, chủ đầu tư 
dự án phối hợp với các tổ chức có trách nhiệm bồi thường thông báo ngay cho chính 
quyền địa phương các nội dung điều chỉnh một cách kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, 
thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư về ngày khóa sổ kiểm kê, ranh giới dự án, chuyển 
giao đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị ảnh hưởng để giải phóng mặt bằng. 
Phòng TNMT và UBND phường/xã có liên quan sẽ cử cán bộ có liên quan tham gia công 
tác này. 

Bước 6: Xác định giá bồi thường 

Nhiệm vụ của việc xác định giá bồi thường theo thứ tự sau :  
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1. Ban QLDA sẽ thuê tư vấn độc lập có chức năng thẩm định để xem xét giá thị trường.  

2. Phương pháp khảo sát cho chi phí thay thế theo quy định của chính phủ (phương pháp 
so sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp khấu trừ và phương pháp thặng 
dư).  

3. Tư vấn sẽ nộp kết quả điều tra này cho Ban QLDA. Ban QLDA tham khảo ý kiến các 
huyện có liên quan và các hộ gia đình bị ảnh hưởng để đề xuất giá đền bù cho dự án và 
trình nộp cho UBND quận/huyện phê duyệt. 

Bước 7: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

1. Kiểm đếm thực tế tại hiện trường.  

Dựa trên các chính sách thu hồi đất và mốc giải phóng mặt bằng của dự án, Ban QLDA 
chịu trách nhiệm bồi thường lập các báo cáo kiểm kê chi tiết cho từng trường hợp thu hồi 
đất (gọi tắt là báo cáo kiểm kê khối lượng bồi thường). Báo cáo bao gồm các nội dung cụ 
thể, bao gồm tên, địa chỉ nơi đăng ký thường trú, địa chỉ nơi đăng ký tạm trú, địa chỉ hiện 
tại của chủ đất bị thu hồi, số lượng thành viên trong gia đình, số lượng người lao động và 
các đối tượng chính sách xã hội (nếu có); diện tích và vị trí của lô đất bị thu hồi; số lượng 
cây trồng và vật nuôi; hình dạng, kích thước, số lượng, cơ cấu và và các thuộc tính cơ bản 
của tài sản trên đất; công trình nổi và ngầm gắn liền với đất bị thu hồi. 

2. Xác định nguồn gốc từng lô đất bị thu hồi.  

Ban QLDA chịu trách nhiệm bồi thường phối hợp với Văn phòng đăng ký sử dụng đất và 
UBND quận/huyện để xác định nguồn gốc của từng lô đất bị thu hồi và chủ sở hữu hợp 
pháp của lô đất đó dựa trên các tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất, hồ sơ địa chính, 
bản đồ địa chính , tài liệu kiểm kê, sổ địa chính, sổ sách đăng ký thống kê, sổ sách theo 
dõi giấy chứng nhận quyền cấp và đăng ký thuế của lô đất bị thu hồi. 

3. Chuẩn bị các phương án bồi thường và hỗ trợ. Căn cứ báo cáo kiểm kê khối lượng bồi 
thường, nguồn gốc của từng lô đất bị thu hồi, đơn giá và chính sách bồi thường theo quy 
định, Ban QLDA thực hiện việc lập phương án bồi thường và hỗ trợ với các nội dung sau: 

- Tên và địa chỉ chủ sử dụng đất bị thu hồi;  

- Diện tích, loại, vị trí và hiện trạng đất bị thu hồi;  

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá bồi thường đất, giá bồi thường 
nhà, công trình, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi lao động, và số người được 
hưởng trợ cấp xã hội; 

- Tổng tiền bồi thường và hỗ trợ;  

- Bố trí tái định cư;  

- Việc di dời các công trình của nhà nước, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng 
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- Di dời mộ.  

4. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai niêm yết tại trụ sở chính 
UBND phường/xã và tại khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người sử dụng đất và 
những người có liên quan tham gia ý kiến; 

- Việc niêm yết phải được lập thành văn bản xác nhận của đại diện UBND phường/xã, 
UB Mặt trận Tổ quốc và các chủ đất bị thu hồi; 

- Thời gian niêm yết và nhận ý kiến đóng góp ít nhất là 20 ngày kể từ ngày niêm yết.  

5. Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

- Khi kết thúc việc niêm yết phương án và thời gian nhận ý kiến, BQLDA sẽ chịu trách 
nhiệm tổng hợp bằng văn bản các ý kiến, bao gồm một tuyên bố rõ ràng về thống nhất 
hay không thống nhất và các ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư. Tổ chức này cũng chịu trách nhiệm hoàn thiện phương án và gửi phương án 
cuối cùng kèm theo các ý kiến tới Phòng TN&MT để thẩm định. 

Trong trường hợp có nhiều ý kiến bất đồng đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư, BQLDA sẽ phải làm rõ hoặc xem xét và điều chỉnh trước khi gửi tới Phòng TN 
& MT thẩm định. 

Bước 8: Đánh giá và phê duyện phương án bồi thường, hỗ trợ: 

Phòng TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng ban cấp huyện có liên 
quan để thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, phù hợp với quy định; và trình UBND 
cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Bước 9: Quyết định thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất. 

- Căn cứ vào thông báo thu hồi đất, cấp có thẩm quyền chuẩn bị và đánh giá phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai đo bản đồ địa chính các lô đất. UBND 
quận/huyện ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất tại Việt Nam . 

- Trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất , nếu có thắc mắc khiếu nại từ người dân, 
UBND phường/xã sẽ tập hợp ý kiến và khiếu nại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để 
xem xét. 

Khi một quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành, quyết định thu hồi đất phải được 
tiếp tục triển khai. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết 
luận thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng việc thu hồi đất, cơ quan nhà nước đã ban 
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hành quyết định thu hồi đất phải có quyết định hủy bỏ quyết định đã ban hành về việc thu 
hồi đất và phải bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi (nếu có). Trường hợp cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp 
luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất . 

Bước 10: Phê duyệt và công bố Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- UBND Quận/huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định 
của Pháp luật. 

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đã phê duyệt, Hội đồng TĐC quận/huyện phối hợp với UBND phường/xã 
phổ biến công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND phường/xã 
và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồ; gửi quyết định bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, 
về bố trí đất tái định cư (nếu có), thời gian và địa điểm chi trả bồi thường, thời gian hỗ trợ 
và bàn giao mặt bằng đất bị thu hồi cho Hội đồng TĐC huyện. 

Bước 11: Chi trả bồi thường và hỗ trợ tái định cư 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả sau khi có quyết định phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 12: Phê duyệt các đối tượng được bố trí tái định cư và đề án tái định cư. 

1. Tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường sẽ phối hợp với UBND phường/xã thực hiện các 
nhiệm vụ sau: 

- Tiếp nhận đơn yêu cầu cấp đất tái định cư của người bị thu hồi đất. UBND phường/xã 
có trách nhiệm xác nhận về tình trạng nhà ở, đất ở của người có đất bị thu hồi và có 
đơn xin giao đất tái định cư; 

- Lập hồ sơ và danh sách các đối tượng thuộc diện được cấp đất táo định cư, lập phương 
án tái định cư; 

- Niêm yết công khai phương án tái định cư tại trụ sở UBND phường/xã và tại các điểm 
sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi ; 

- Tiếp nhận ý kiến của người bị thu hồi đất và những người liên quan, hoàn thành 
phương án tái định cư theo quy định, trình Phòng TN&MT thẩm định; 

2. Phòng TN & MT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện, tổ 
chức thực hiện công tác đền bù và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau: 

- Xác nhận tình trạng, tiêu chuẩn của các đối tượng trong từng trường hợp đề nghị cấp 
đất tái định cư theo quy định. 

- Đánh giá phương án tái định cư theo quy định. 
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- Trình UBND quận/huyện phê duyệt phương án tái định cư, quyết định phân đất tái 
định cư cho từng đối tượng đã xem xét. 

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phổ biến và công bố công khai 
phương án tái định cư, các quyết định phân bổ đã được phê duyệt theo quy định. 

4. Phòng TN&MT sẽ phối hợp và bồi thường đất tái định cư. 

5. Cục Thuế quận/huyện hướng dẫn thanh toán tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính 
khác của người được giao đất tái định cư. Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm thu 
tiền theo quy định. 

Bước 13: Bàn giao và cưỡng chế thu hồi đất 

- Trong vòng hai mươi (20) ngày, kể từ ngày tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường và giải 
phóng mặt bằng thanh toán đầy đủ tiền bồi thường và hỗ trợ cho việc thu hồi đất theo 
phương án được duyệt, người bị thu hồi đất có trách nhiệm bàn giao đất cho Ban QLDA. 

- Trong trường hợp người bị thu hồi đất không thực hiện quyết định thu hồi đất thì Uỷ ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. 

Bước bổ sung: Đào tạo cán bộ thực hiện tái địn cư 

Sau khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ , tái định cư quận/huyện được thành lập, tất cả các 
cán bộ chịu trách nhiệm về tái định cư thuộc Ban QLDA, Hội đồng quận bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư, và cán bộ của phường/xã thuộc đối tượng tham gia vào công việc sẽ được 
đào tạo bởi chuyên gia tư vấn tái định cư. Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ 
chức đào tạo về tái định cư. Nội dung đào tạo bao gồm : 

+ Mục tiêu và kế hoạch tái định cư; 

+ Nguyên tắc , quyền và chính sách bồi thường được quy định trong RAP; 

+ Phương pháp và công bố thông tin tư vấn; 

+ Các bước triển khai, thủ tục và tiến độ; 

+ Cơ chế để giải quyết khiếu nại; 

+ Nghĩa vụ và quyền của các cá nhân , tổ chức tham gia vào quá trình thực hiện chương 
trình tái định cư. 

12.2 Tiến độ thực hiện 

Kế hoạch hành động tái định cư được thực hiện phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án. 
Hiện chưa có quyết định chính thức về thời gian thực hiện Dự án trong tương lai, do đó 
tiến độ thực hiện RAP sẽ được cập nhật sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư. 
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